2.4. Quy định đối với mặt hàng rau quả 

Thương mại quốc tế đối với mặt hàng rau quả tươi nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm nhập ngoại và trái mùa đem lại một cơ hội kinh doanh lợi nhuận cao cho người nông dân và những cơ hội lợi nhuận từ thị trường Liên minh Châu Âu rất hấp dẫn đối với các nhà xuất khẩu. Tuy nhiên, việc tiếp cận thị trường EU không hề dễ dàng bởi thị trường này yêu cầu phải tuân thủ những quy định hết sức nghiêm ngặt được đưa ra nhằm đảm bảo sức khoẻ thực vật và con người trong khối EU mà đôi khi còn cao hơn cả các quy định quốc tế được thiết lập theo Hiệp định SPS (Hiệp định Vệ sinh Kiểm dịch động thực vật) và Hiệp định TBT (Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Luật pháp Châu Âu không mang tính quốc tế và vì vậy không bắt buộc áp dụng hay không có giá trị pháp lý với bất kỳ quốc gia nào ngoài EU. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu và bán lẻ EU có trách nhiệm đảm bảo rằng thực phẩm nhập khẩu vào EU phải tuân thủ các quy định về luật thực phẩm của EU và phải có khả năng cung cấp bằng chứng về sự tuân thủ khi được yêu cầu. Chính vì vậy, các nhà nhập khẩu EU buộc phải yêu cầu các nhà cung cấp của nước thứ ba đáp ứng các quy định của luật thực phẩm EU. Vì vậy, các nhà cung cấp rau quả của nước thứ 3 (nông dân, nhà chế biến và nhà xuất khẩu bên ngoài EU) muốn xuất khẩu sang thị trường EU phải đáp ứng các quy định của luật thực phẩm EU như là các quy định thị trường mà họ phải tuân thủ để có thể tiếp cận thị trường này. 

Mặc dù luật pháp EU đưa ra các quy định tối thiểu đối với việc tiếp cận thị trường EU, nhưng nhiều nhà bán lẻ lớn và một số nhà bán buôn yêu cầu nhà cung cấp phải chứng tỏ việc tuân thủ các tiêu chuẩn riêng của các tổ chức độc lập như Tiêu chuẩn Thực hành Nông nghiệp tốt của Tổ chức Bán lẻ Châu Âu (EUREGAP) và Tiêu chuẩn Kỹ thuật Toàn cầu của Tập đoàn Bán lẻ Anh (BRC) do đây là cách hiệu quả để chứng thực việc các nhà cung cấp có áp dụng các biện pháp quản lý kiểm tra cần thiết hay không. 

Mức quy định pháp lý tối thiểu của EU đối với nhập khẩu rau quả tươi:

Tất cả các lô hàng phải tuân thủ các tiêu chuẩn sau:

· Mỗi lô hàng phải có một chứng nhận vệ sinh thực vật đi kèm

· Nhãn lô hàng phải ghi đầy đủ nước xuất xứ, tên và địa chỉ nhà xuất khẩu, tên sản phẩm và ngày giao dịch.

· Các nhà cung cấp phải chứng minh về việc tuân thủ tiêu chuẩn vệ sinh của EU đối với các sản phẩm không phải nguồn gốc động vật.

· Việc nhiễm các loại thuốc trừ sâu, chì và catmi không được vượt quá mức tối đa cho phép theo luật pháp EU.

· Lô hàng không bị nhiễm các loại thuốc trừ sâu không được phép sử dụng (bị cấm) ở EU.

· Lô hàng đóng bằng thùng gỗ sau ngày 28/2/2005 phải tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về đóng gói bằng chất liệu gỗ (ISPM-15).

· Các lô hàng được liệt vào các tiêu chuẩn phân loại tiêu thụ phải có một chứng nhận phù hợp.

1. Các tiêu chuẩn về chất lượng và phân loại

Các tiêu chuẩn về chất lượng đối với mặt hàng rau quả tươi là những quy định pháp lý bắt buộc nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm trên thị trường đạt chất lượng có thể chấp nhận được và được dán nhãn đúng quy cách. Rau quả tươi có thể được chào bán nếu chúng tuân thủ các tiêu chuẩn đã được quy định và sẽ không được phép đưa vào thị trường nếu không đạt đủ tiêu chuẩn về chất lượng. Các tiêu chuẩn chất lượng được thống nhất hoàn toàn trong khối EU.

Các nhà xuất khẩu từ những nước đang phát triển cần nắm rõ các tiêu chuẩn chất lượng hiện nay bởi trách nhiệm đối với việc đảm bảo rằng sản phẩm được bán hay chào bán tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng bán ra thị trường của EU là nhiệm vụ của mọi nhà kinh doanh rau quả. Khi các tiêu chuẩn của EU chưa được xây dựng thì các tiêu chuẩn của Uỷ ban Kinh tế Châu Âu của Liên hợp quốc (UNECE) hay CODEX cần được tham khảo đối với các tiêu chuẩn thực phẩm được quốc tế chấp nhận. 

Ở EU, các tiêu chuẩn thị trường đối với chất lượng của mặt hàng rau quả nằm trong Quy định (EC) 2200/96 của Uỷ ban Châu Âu. Quy định này thiết lập cơ cấu chung của thị trường rau quả tươi. Yêu cầu chủ yếu của các tiêu chuẩn thị trường là việc phân loại chất lượng và dán nhãn thông tin cho sản phẩm. Các tiêu chuẩn này không áp dụng đối với sản phẩm rau quả tươi chế biến hay chế biến sẵn chẳng hạn như cà rốt cắt lát đóng gói. Ngày 6/11/2007, Hội đồng EU đã ban hành Quy định (EC) 1182/2007, theo đó đưa ra các quy định cụ thể về lĩnh vực rau quả, sửa đổi Hướng dẫn 2001/112/EC liên quan đến các loại nước ép trái cây và một số sản phẩm tương tự dành cho tiêu dùng của con người, Hướng dẫn 2001/113/EC liên quan đến các loại mứt trái cây dành cho tiêu dùng của con người và Quy định (EEC) 827/68 về cơ cấu chung của thị trường một số sản phẩm nhất định, Quy định (EC) 2200/96 về cơ cấu chung của thị trường rau quả, Quy định (EC) 2201/96 về cơ cấu chung của thị trường các sản phẩm rau quả chế biến. Quy định (EC) 1182/2007 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2008.

Các sản phẩm chịu sự quản lý của Quy định này gồm: Rau quả tươi và một số loại quả sấy khô. Một số sản phẩm sẽ không nằm trong Quy định này gồm khoai tây, nho, chuối, ngô ngọt, quả ôliu.

Các loại rau quả dưới đây cần đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường của EU theo EC 2200/96:

	Trái cây
	Quả hạnh, táo, mơ, bơ, anh đào, cam, quýt, hạt dẻ, kivi, chanh, dưa, đu đủ, đào và xuân đào, lê, mận, dâu tây, óc chó, dưa hấu

	Rau
	Atisô, măng tây, cà tím, đậu, cải bruxen, bắp cải, cà rốt, súp lơ, cần tây, bí xanh, tỏi, rau diếp (xà lách), rau diếp (xà lách) cuộn, tỏi tây, nấm (trồng), hành tây, đậu Hà Lan, rau chân vịt, ớt ngọt, cà chua, rau diếp (xà lách) xoăn rễ củ


Các tiêu chuẩn cụ thể được áp dụng đối với các loại rau quả khác nhau. Ngoài những tiêu chuẩn thị trường chung đối với tất cả các loại rau quả kể trên, còn có các quy định đối với từng loại rau quả cụ thể. Từng sản phẩm cụ thể sẽ được kiểm tra thường xuyên và những sản phẩm không tuân thủ các tiêu chuẩn này sẽ không được phép tiêu thụ tại EU. Trong trường hợp sản phẩm không nằm trong tiêu chuẩn chất lượng của EU, thì các tiêu chuẩn của UNECE sẽ được áp dụng.

Các quy định riêng cho từng loại sản phẩm rau qủa

· Táo (EC) No 85/2004

· Mơ (EC) No 851/2000

· Actisô (EC) No 1466/2003

· Măng tây (EC) No 2377/1999

· Cà tím (EEC) No 1292/81

· Bơ (EC) No 831/97

· Đậu (EC) No 912/2001

· Bắp cải, cải Bruxen, cần tây, rau chân vịt (EEC) No 1591/87

· Cà rốt (EC) No 730/1999

· Súp lơ (EC) No 963/98

· Cam, quýt (EC) No 1799/2001

· Bí xanh (EC) No 1757/2003

· Dưa chuột (EEC) No 1677/88

· Nấm trồng (EC) No 1863/2004

· Tỏi (EC) No 2288/97

· Quả phỉ có vỏ (EC) No 1284/2002

· Kivi (EC) No 1673/2004

· Tỏi tây (EC) No 2396/2001

· Rau diếp (xà lách), rau diếp (xà lách) xoăn (EC) No 1543/2001

· Dưa (EC) No 1615/2001

· Hành tây (EC) No 1508/2001

· Đào và xuân đào (EC) No 1861/2004

· Lê (EC) No 86/2004

· Đậu Hà Lan (EC) No 2561/1999

· Mận (EC) No 1168/1999

· Dâu tây (EC) No 843/2002

· Ớt ngọt  (EC) No 1455/1999

· Nho (EC) No 2789/1999

· Cà chua (EC) No 790/2000

· Dưa hấu (EC) No 1862/2004

· Rau diếp (xà lách) xoăn rễ củ (EEC) No 2213/83

→ Xem thêm thông tin về các tiêu chuẩn của UNECE

1.1 Các quy định về tiêu chuẩn chất lượng

Những người bán hay chào bán sản phẩm có trách nhiệm đảm bảo rằng sản phẩm đó đáp ứng các quy định tối thiểu của các tiêu chuẩn thị trường chung. Đối với các sản phẩm nhất định, các yêu cầu bổ sung được yêu cầu. Tất cả các quy định phải luôn được kiểm tra cho từng loại rau quả. Bảng sau đây sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quát về các tiêu chuẩn.

	Các tiêu chuẩn chung
	Các quy định

	Quy định tối thiểu
	Có thể áp dụng đối với tất cả sản phẩm

Tình trạng nguyên vẹn

Lành lặn (các sản phẩm đang thối rữa hay hư hỏng sẽ bị loại bỏ)

Sạch

Không gây hại hay có nguy cơ gây hại

Không có hơi ẩm bên ngoài một cách khác thường

Không cơ bất vì mùi vị hay hương vị khác lạ

	Sự nhất quán
	Các sản phẩm được đóng gói cùng nhau phải có nguồn gốc xuất xứ, chủng loại, phẩm cấp và chất lượng thương mại như nhau

	Phân loại sản phẩm
	Loại rất tốt1
Sản phẩm có chất lượng rất tốt2
Không có bất kỳ khiếm khuyết nào ngoại trừ khiếm khuyết bên ngoài không đáng kể và không ảnh hưởng tới hình thức bên ngoài nói chung cũng như chất lượng sản phẩm

Tối đa 5% trong tổng khối lượng sản phẩm không thoả mãn các yêu cầu về phẩm cấp, nhưng thoả mãn yêu cầu của Loại 1 hay trong mức độ cho phép của cấp đó

	
	Loại I

· Chất lượng tốt (hình thức và màu sắc tốt, không có các dấu vết)

· Có thể cho phép có những khiếm khuyết nhỏ

· Tối đa 10% trong tổng khối lượng sản phẩm không thoả mãn yêu cầu về phẩm cấp, nhưng thoả mãn yêu cầu của Loại II hay trong dung sai cho phép của cấp đó

	
	Loại II

· Sản phẩm không hư hỏng, có thể tiêu thụ được (thoả mãn các yêu cầu tối thiểu)

· Có thể có khiếm khuyết 

· Tối đa 10% trong tổng khối lượng sản phẩm không thoả mãn các yêu cầu về phẩm cấp, các yêu cầu tối thiểu nhưng không bị thối rữa hay hư hỏng.

	Các quy định bổ sung3
	· Phân cỡ4
· Sai số cho phép

· Cách trình bày5
· Ghi nhãn6
· Nhãn hiệu kiểm tra hợp lệ7

	Sản phẩm đóng gói hỗn hợp cho tiêu dùng
	Có thể trộn lẫn nhiều loại rau quả tươi khác nhau trong các bao gói có trọng lượng thực từ 3kg trở xuống nhưng phải đảm bảo rằng:

· Các sản phẩm là đồng nhất về chất lượng; chúng phải có phẩm cấp chất lượng rõ ràng.

· Việc trộn lẫn các sản phẩm không nhằm mục đích lừa gạt người tiêu dùng

	Các sản phẩm nhỏ
	Sản phẩm được tiêu thụ dưới dạng sản phẩm nhỏ (VD: súp lơ, bí xanh, cải tím)

Không áp dụng các quy định về kích cỡ 


1 Chỉ áp dụng đối với một số sản phẩm gồm: táo, mơ, bơ, anh đào, kivi, chanh, quýt, xuân đào, cam, đào, lê, mận, dâu tây, nho, actisô, măng tây, đậu, cà rốt, súp lơ, rau diếp (xà lách) xoăn, dưa chuột, tỏi, nấm, cà chua. 

2 Đặc điểm chất lượng của chủng loại sản phẩm hay phẩm cấp thương mại của sản phẩm.

3 Các quy định bổ sung là luôn được định rõ đối với từng loại rau quả khác nhau; không phải tất cả các yêu cầu đều được áp đặt cho tất cả các sản phẩm.

4 Chẳng hạn theo trọng lượng, chiều dài, đường kính.

5 Các yêu cầu về sự nhất quán và yêu cầu về đóng gói thường được ghi rõ trong các quy định đối với các sản phẩm cụ thể.

6 Xem phần các yêu cầu về nhãn mác 

7 Yêu cầu này không bắt buộc

→ Xem chi tiết tại Quy định (EC) 2200/96 về tiêu chuẩn rau quả tươi và Quy định (EC) 48/2003 về sự pha trộn nhiều sản phẩm trong cùng một bao gói.

Phân loại sản phẩm

Để tạo thuận lợi cho thương mại và làm tăng khả năng lợi nhuận của sản phẩm sản xuất ra, các sản phẩm được phân loại dựa trên các tiêu chuẩn theo bảng trên. Người nắm giữ sản phẩm có trách nhiệm tuân thủ các tiêu chuẩn này. Để được tiêu thụ, các sản phẩm phải tuân thủ các tiêu chuẩn. Một loạt các thông tin và cụ thể là xuất xứ của sản phẩm, chủng loại và phẩm cẩp cần được thể hiện rõ ràng ở lĩnh vực bán lẻ. Các tiêu chuẩn này có xem xét đến các tiêu chuẩn về chất lượng nông nghiệp được Ban chuyên nhiệm của Uỷ ban Kinh tế Châu Âu của Liên hợp quốc (UNECE) khuyến nghị.

Những tiêu chuẩn này không bắt buộc đối với các sản phẩm được đưa vào đóng gói hay chế biến sẵn, cũng như không bắt buộc đối với các sản phẩm sẽ được chế biến mà chỉ áp dụng đối với các sản phẩm được người trồng bán trực tiếp và đối với những sản phẩm địa phương nhất định. 

Việc kiểm tra được thực hiện nhằm giám sát sự tuân thủ các tiêu chuẩn tại tất cả các khâu tiêu thụ.

Các sản phẩm được nhập khẩu từ các nước ngoài EU phải tuân thủ những tiêu chuẩn này hoặc các tiêu chuẩn tương đương tối thiểu. Tương tự, các sản phẩm của Cộng đồng EU nhằm mục đích xuất khẩu sang các nước ngoài EU phải tuân thủ các tiêu chuẩn chung.

Danh mục các sản phẩm nguồn gốc thực vật phải đáp ứng các tiêu chuẩn phân loại theo Quy định (EC) 2200/96

	
	Loại rất tốt
	Loại I
	Loại II

	Rau
	
	
	

	Atisô
	√
	√
	√

	Măng tây
	√
	√
	√

	Cà tím
	
	√
	√

	Đậu
	√
	√
	√

	Cải Bruxen
	
	√
	√

	Bắp cải
	
	√
	√

	Cà rốt
	√
	√
	√

	Súp lơ
	√
	√
	√

	Cần tây
	
	√
	√

	Rau diếp (xà lách) xoăn rễ củ
	√
	√
	√

	Bí xanh
	√
	√
	√

	Dưa chuột
	√
	√
	√

	Nấm trồng (nấm mũ – Agaricus)
	√
	√
	√

	Tỏi
	√
	√
	√

	Tỏi tây
	
	√
	√

	Rau diếp, rau diếp xoăn và rau diếp hè
	
	√
	√

	Hành tây
	
	√
	√

	Đậu Hà Lan
	
	√
	√

	Rau chân vịt
	
	√
	√

	Ớt ngọt
	
	√
	√

	Cà chua
	√
	√
	√

	Quả
	
	
	

	Táo
	√
	√
	√

	Mơ
	√
	√
	√

	Bơ
	√
	√
	√

	Anh đào
	√
	√
	√

	Kivi
	√
	√
	√

	Chanh
	√
	√
	√

	Quýt
	√
	√
	√

	Dưa
	
	√
	√

	Xuân đào
	√
	√
	√

	Cam
	√
	√
	√

	Đào
	
	√
	√

	Lê
	√
	√
	√

	Mận
	√
	√
	√

	Quất, cam nhỏ, quýt nhỏ và các giống lai ghép tương tự
	√
	√
	√

	Dâu tây
	√
	√
	√

	Dưa hấu
	
	√
	√

	Các loại hạt
	
	
	

	Hạt quả phỉ còn vỏ
	√
	√
	√

	Hạt óc chó còn vỏ
	√
	√
	√


Giấy chứng nhận Đạt tiêu chuẩn

Theo Quy định (EC) 1148/2001, tất cả những lô hàng rau quả tươi nhập khẩu từ các nước bên ngoài khối EU và phụ thuộc vào các tiêu chuẩn thị trường EC yêu cầu có một Chứng nhận Đạt tiêu chuẩn (Certificate of Conformity) (xem mẫu ở Phụ lục I của Quy định) được thừa nhận trước khi chúng được phép đưa vào thị trường EU. Các sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn thị trường EU được dùng để chế biến, yêu cầu có một Chứng nhận Sử dụng công nghiệp (Certificate of Industrial Use) (xem mẫu ở Phụ lục II). 

Những tiêu chuẩn EC sẽ được miễn đối với Chứng nhận Sử dụng công nghiệp: Các sản phẩm được dùng để chế biến không yêu cầu phải tuân thủ các tiêu chuẩn thị trường. Các sản phẩm này phải được dán nhãn phù hợp và có kèm theo một giấy chứng nhận cho biết mục đích sử dụng cuối cùng. Các lô sản phẩm dùng để chế biến phải được ghi rõ bằng chữ “intended for processing” – “dùng cho chế biến” hoặc bằng một từ khác tương tự. Trong trường hợp vận chuyển khối lượng lớn, sự chỉ rõ này phải được đưa ra bằng một chứng từ kèm theo hàng hoặc trên thông báo được đặt ở một nơi dễ nhìn bên trong phương tiện vận chuyển.

→ Xem thêm thông tin tại Quy định (EC) 1148/2001.

2. Các quy định về môi trường, xã hội và an toàn vệ sinh liên quan đến thương mại rau quả tươi

2.1. Quy dịnh về môi trường

MRLs
Nhập khẩu rau quả tươi vào EU phải phù hợp với qui định về Giới hạn tồn dư tối đa thuốc trừ sâu (MRLs). MRLs là mức dư lượng thuốc trừ sâu tối đa được phép có trong hay trên những sản phẩm thực phẩm. Quy định trên nhằm đảm bảo rằng dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm không gây hại cho người tiêu dùng. Tất cả những loại thực phẩm tiêu thụ ở EU đều phải tuân thủ MRLs, như rau quả tươi, rau quả chế biến sẵn, rượu, ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc, các sản phẩm nguồn gốc động vật (như mật ong, nhưng ngoại trừ thuỷ sản) và các sản phẩm nguồn gốc thực vật

Quy định (EC) 396/2005 quy định MRLs của các loại thuốc trừ sâu được phép có trong các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật và thực vật dành cho tiêu dùng của con người và động vật. Quy định này là sự thống nhất các hạn chế (do một số các Hướng dẫn xây dựng từ trước) áp dụng cho các loại sản phẩm thực phẩm dành cho con người hay động vật khác nhau.

Các quy định sau đây bổ sung cho Quy định (EC) 396/2005 và nêu rõ các phụ lục của nó:

	Quy định
	Phụ lục
	Các quy định liên quan đến phụ lục

	Quy định (EC) 178/2006
	Phụ lục I
	Các danh mục tất cả các sản phẩm nằm trong Quy định

	Quy định (EC) 149/2008
	Phụ lục II
	Các danh mục MRLs theo các Hướng dẫn trước đây*

	
	Phụ lục III
	MRLs tạm thời đối với các chất không hạn chế theo các Hướng dẫn

	
	Phụ lục IV
	Danh mục các hoạt chất của các sản phẩm bảo vệ thực vật được đánh giá theo Hướng dẫn Directive 91/414/EEC không yêu cầu MRLs


* Được thiết lập bởi các Hướng dẫn: Hướng dẫn 86/362/EEC thiết lập MRLs cho ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc, Hướng dẫn 86/363/EEC thiết lập MRLs trong các sản phẩm nguồn gốc động vật và Hướng dẫn 90/642/EEC thiết lập MRLs trong các sản phẩm nguồn gốc thực vật (bao gồm các loại rau quả). Các Hướng dẫn này được bãi bỏ bởi Quy định (EC) 396/2005.
Kể từ ngày 1 tháng 9/2008, EU sẽ áp dụng thống nhất những tiêu chuẩn mới nhằm hạn chế dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm trên toàn châu Âu theo Quy định (EC) 839/2008 ban hành ngày 31/7/2008 trên cơ sở sửa đổi Quy định (EC) 396/2005. 

Trước đây, việc hạn chế một số loại thuốc trừ sâu trong EU không được thống nhất. Mức hạn chế một số loại thuốc trừ sâu được quy định tại nước thành viên này nhưng lại không được chấp nhận ở nước thành viên khác. Việc thiếu thống nhất gây khó khăn và bối rối cho các nhà kinh doanh cũng như người tiêu dùng. Kể từ bây giờ, tên tất cả các MRLs của Phụ lục I được áp dụng thống nhất ở tất cả các nước thành viên EU. Ngoài ra, Uỷ ban Châu Âu (EC) gần đây đã giới thiệu một cơ sở dữ liệu MRL cho phép tìm kiếm toàn bộ MRLs đã được thống nhất. Công cụ tìm kiếm dựa trên tên sản phẩm hay thuốc trừ sâu từ đó đưa ra kết quả các mức giới hạn.

Chính quyền EU có trách nhiệm hướng dẫn thực thi luật này trong khi Ủy ban sẽ có nhiệm vụ giám sát. Mức hạn chế dư lượng các loại thuốc trừ sâu cụ thể được cung cấp trong mục cơ sở dữ liệu dư lượng thuốc trừ sâu trực tuyến của EC: online pesticide residue database.
Nội dung:

MRLs là cụ thể đối với thuốc trừ sâu cây trồng. Điều này có nghĩa là cá mức giới hạn tối đa đói với một loại thuốc trừ sâu có thể thay đổi tuỳ thuộc vào loại cây trồng sử dụng nó. Ví dụ, MRL của một loại thuốc trừ sâu trên cây táo có thể khác với MRL của loại thuốc trừ sâu trên cây đu đủ.

MRLs được xác định trên cơ sở tiêu chuẩn Thực hành Nông nghiệp tốt – GAP (Good Agricultural Practice). Bên cạnh mức độ được xác định trên cơ sở GAP, dữ liệu khoa học cũng chỉ ra độ độc hại của chất đó và khả năng ảnh hưởng của nó đối với sức khoẻ con người. Khi những thông tin mới về MRLs trở nên sẵn có, chẳng hạn đối với GAP hay các thử nghiệm về mức dư lượng, các MRLs này có thể được tính toán lại.

Ở EU, MRLs được ấn định tại các mức rất thấp, thậm chí đôi khi nó còn nghiêm ngặt hơn cả tiêu chuẩn thực phẩm của Codex. Vì vậy, rất quan trọng để kiểm tra:

· Có MRLs đối với loại thuốc trừ sâu bạn sử dụng trên các loại cây trồng của bạn hay không

· Nếu có, sản phẩm của bạn có tuân thủ các mức giới hạn đó không

Mục đích:

Quy định (EC) 396/2005 thiết lập các hàm lượng tối đa của dư lượng thuốc trừ sâu được phép có trong các sản phẩm nguồn gốc động vật và thực vật dành cho tiêu dùng của con người. MRLs cũng có thể áp dụng được đối với các sản phẩm đã chế biến và các sản phẩm hỗn hợp. Các sản phẩm thực phẩm có trong Quy định này sẽ được chỉ rõ trong Quy định (EC)178/2006 trong Phụ lục I.

	Các nhóm sản phẩm trong Phụ lục I
	

	· Trái cây tươi hoặc đông lạnh và các loại hạt
	· Các loại gia vị

	· Rau tươi hoặc đông lạnh
	· Các loại cây có đường

	· Hạt đậu, khô
	· Các sản phẩm nguồn gốc động vật – các động vật trên cạn 

	· Hạt có dầu và quả có dầu
	· 

	· Ngũ cốc
	· Thuỷ sản, các sản phẩm thuỷ sản, thuỷ sản có vỏ, nhuyễn thể và các sản phẩm thực phẩm biển và nước ngọt

	· Trà, cà phê, các loại thảo dược dùng để pha trà và cacao
	· 

	· Cây hublông (cây hoa bia)
	· Các loại cây trồng được sử dụng riêng làm thức ăn cho động vật


Chú ý: Các sản phẩm không phải đối tượng để đưa ra các hạn chế nếu chúng không nhằm mục đích gieo cấy hay trồng trọt, được đề nghị kiểm tra đối với các hoạt chất, sự sản xuất các sản phẩm không phải thực phẩm hay các sản phẩm xuất khẩu ra bên ngoài EU.

Các hạn chế:

Quy định đối với MRLs chỉ rõ một số giới hạn. Những giới hạn này được liệt kê trong bảng dưới đây. Chú ý rằng, các sản phẩm có các mức dư lượng khác nhau không thể được trộn lẫn hay được kết hợp với nhau nhằm tuân thủ các giới hạn pháp lý đã được ấn định, ngoại trừ trong trường hợp các sản phẩm đã chế biến và/hoặc các sản phẩm hỗn hợp cụ thể có trong Phụ lục IV.

	Loại giới hạn
	Diễn giải

	Chung
	· 0,01 mg/kg

· Có thể áp dụng mặc định trong tất cả các trường hợp mà một MRL không được quy định đối với một sản phẩm hay đối với các hoạt chất trừ khi giá trị mặc định khác biệt được ấn định

	Cụ thể
	· Phụ lục II (hợp chất thuốc trừ sâu cây trồng)

· Có thể cao hơn so mới giới hạn mặc định

	Tạm thời
	· Phụ lục III

· Một số ví dụ về sự áp dụng:

            - mật ong và các loại loại thảo dược dùng để pha trà

            - trong những trường hơp ngoại lệ khi đã nhiễm thuốc trừ sâu

            - đối với MRLs quốc gia vẫn chưa được thống nhất


Các hoạt chất:

Các hoạt chất được sử dụng trong thuốc trừ sâu có mặt trên thị trường EU được quy định bởi Hướng dẫn 91/414/EEC. Khi các hoạt chất này được thông qua để được sử dụng ở EU, chất và sự ứng dụng của chất đó được bổ sung vào các phụ lục của Hướng dẫn Directive 91/414/EEC và các giới hạn MRLs được liệt kê trong Phụ lục II hoặc III của Quy định EC/396/2005. Các hoạt chất không yêu cầu MRLs có thể được liệt kê trong Phụ lục IV của Quy định mới nhất này.

→ Xem thêm thông tin về Hướng dẫn 91/414/EEC và Phụ lục IV

Các chất bị cấm:

Hướng dẫn 79/117/EEC cấm đưa vào thị trường và sử dụng các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa các hoạt chất có khả năng gây hại cho sức khoẻ người và động vật hoặc gây hại cho môi trường. Thực phẩm có thể không được phép nhập khẩu vào EU nếu chúng được xử lý hay nhiễm bất kỳ chất nào có trong Hướng dẫn trên. Thực phẩm xuất khẩu của EU không yêu cầu giấy chứng nhận xuất khẩu nhưng các sản phẩm nhập khẩu sẽ được lấy mẫu ngẫu nhiên và phân tích tại cửa khẩu, trong quá trình phân phối hoặc bán lẻ ở EU. Nếu EU phát hiện có bất kỳ chất cấm nào trong mẫu sản phẩm nhập khẩu, lô hàng đó sẽ bị từ chối và tiêu huỷ, đồng thời nhà cung cấp hay nước xuất khẩu có thể bị truy tố và bị áp lệnh cấm xuất khẩu sản phẩm đó vào EU trong thời gian chờ đợi cơ quan có thẩm quyền của EU tiến hành điều tra.

Hiện nay, phần lớn các chất được liệt kê trong danh sách các loại thuốc trừ sâu bị cấm của Hướng dẫn này có thể không còn được bất kỳ trang trại nào sử dụng, tuy nhiên một số nước cung cấp lại có thói quen sử dụng DDT để hạn chế sự phát triển của loài muỗi Anôphen gây ra bệnh sốt rét như một biện pháp bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Tuy nhiên, chất DDT có thể tồn tại trong môi trường nhiều thập kỷ sau khi sử dụng và nó rất dễ lan sang chuỗi thực phẩm. Nếu các nước vẫn tiếp tục sử dụng DDT thì dường như chắc chắn rằng hợp chất này sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện trong quá trình lấy mẫu và phân tích thường xuyên ở EU và hậu quả mà nhà xuất khẩu phải gánh chịu sẽ rất lớn.

Các nhà sản xuất và nhà xuất khẩu ở các nước thứ ba cần đảm bảo rằng, những loại thuốc trừ sâu bị cấm không có trong trang trại và không nhiễm vào sản phẩm xuất khẩu. Trên thực tế, điều này có nghĩa là những chất này không được phép kinh doanh, dự trữ hay sử dụng với bất kỳ lý do gì. Các hiệp hội ngành nghề cần thuyết phục chính phủ tránh sử dụng bất kỳ loại nào trong số những hợp chất bị cấm này, đồng thời tìm kiếm các biện pháp an toàn hơn và được chấp nhận thay thế cho các chiến dịch vì sức khoẻ cộng đồng như chiến dịch diệt muỗi anôphen.

Danh sách các loại thuốc trừ sâu bị cấm theo Hướng dẫn 79/117/EEC

	Tên các hoạt chất hay nhóm các hoạt chất 

	A. Các hợp chất thuỷ ngân (Mercury compounds)
• Thuỷ ngân sunfua (Mercuric oxide)

• Thuỷ ngân I clorua (Mercurous chloride (calomel))

• Các hợp chất thuỷ ngân vô cơ khác (inorganic mercury compounds)

• Các hợp chất alkyl thuỷ ngân (Alkyl mercury compounds)

• Các hợp chất akoxyalkyl và aryl thuỷ ngân (Alkoxyalkyl and aryl mercury compounds)

	B. Các hợp chất organo-chlorin bền (Persistent organo-chlorine compounds)

• Aldrin

• Chlordane

• Dieldrin

• DDT

• Endrin

• HCH (chứa dưới 99% gamma isomer)

• Heptachlor

• Hexachlorobenzene

	C. Các hợp chất khác

• Ethylene oxide

• Nitrofen

• 1,2-dibromoethane

• 1,2-dichloroethane

• Dinoseb (axetat & muối)

• Binapacryl

• Captafol

• Dicofol (chứa dưới 78% dicofol hoặc nhiều hơn 1g/kg DDT)

• Maleic hydrazide (khác colin, kali hay muối natri) 

• Colin, kali và muối natri của maleic hydrazide (chứa hơn 1mg/kg hydrazine tự do)

• Quintozene (chứa hơn 1g/kg HCB hoặc hơn 10g/kg pentachlorobenzene)


→ Xem thêm thông tin về Hướng dẫn 79/117/EEC.

Quy định về các chất gây ô nhiễm trong rau quả

Quy định EC/466/2001 thiết lập mức tối đa cho phép của các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm (khác với các loại thuốc trừ sâu) như nitrat, mycotoxin (trừ nấm), kim loại nặng (chì, catmi và thuỷ ngân) và 3-monochloropropane-1, 2-diol (3-MCPD) trong một loạt các thực phẩm cả nguồn gốc động vật và không phải động vật. Các chất gây ô nhiễm liên quan đến các loại rau quả là nitrat, chì và catmi (mức dư lượng đã được sửa đổi theo Quy định (EC) 1822/2005)

Mức dư lượng tối đa các loại chất hoá học trong rau quả theo Quy định EC/446/2001

	Sản phẩm
	Hàm lượng nitrat tối đa được phép (mg/kg)

	Rau chân vịt tươi
	Thu hoạch từ 1/11-31/3 :  3.000

Thu hoạch từ 1/4-31/10 :  2.500

	Rau chân vịt được bảo quản, đông lạnh sâu hoặc đông lạnh 
	2.000

	Rau diếp tươi (được trồng trong nhà và ngoài trời)
	Thu hoạch từ 1/10-31/3 : 4.500

Thu hoạch từ 1/4-30/9   : 3.500

Riêng đối với rau được trồng ngoài trời thu hoạch từ 1/5-31/8 :  2.500  

	Sản phẩm
	Hàm lượng chì tối đa được phép (mg/kg)

	Rau (trừ rau thuộc họ cải, rau lá xanh, thảo mộc tươi và tất cả các loại nấm).

Đối với khoai tây, hàm lượng tối đa áp dụng cho khoai tây đã lột vỏ
	0,1

	Rau thuộc họ cải, rau lá xanh, thảo mộc tươi và tất cả các loại nấm
	0,3

	Quả (trừ quả mọng và quả nhỏ)
	0,1

	Quả mọng và quả nhỏ
	0,2

	Sản phẩm
	Hàm lượng catmi tối đa được phép (mg/kg)

	Rau và quả (trừ rau lá xanh, thảo mộc tươi, tất cả các loại nấm, rau cuộng, rau rễ củ và khoai tây)
	0,05

	Rau lá xanh, thảo mộc tươi, cần tây và các loại nấm trồng
	0,2

	Rau cuộng, rau rễ củ và khoai tây (đã lột vỏ) (trừ cần tây).
	0,1


Quy định về đóng gói sản phẩm bằng thùng gỗ

Hướng dẫn 2004/102/EC về đóng gói hàng bằng thùng gỗ được áp dụng kể từ 1/3/2005 với mục đích EU sẽ tuân thủ Các tiêu chuẩn quốc tế về các biện pháp vệ sinh thực vật (ISPM 15) được đưa ra bởi Công ước Bảo vệ thực vật Quốc tế (IPPC) mà cung cấp các chỉ dẫn đối với việc quy định các vật liệu đóng gói trong thương mại quốc tế.

Hướng dẫn 2004/102/EC là một biện pháp bảo vệ thực vật nhằm ngăn chặn các sinh vật gây hại và dịch bệnh trên cây trồng từ nước này lan sang nước khác trong các vật liệu đóng gói bằng gỗ như thùng, sọt, giá kệ để kê hàng và các loại giá để hàng bằng gỗ khác, vành đệm giá kệ. Kể từ ngày 1/3/2005, tất cả các loại vật liệu đóng gói bằng gỗ có độ dày lớn hơn 6mm được yêu cầu phải xử lý bằng nhiệt ở nhiệt độ 560C trong thời gian 30 phút hoặc được hun khói bằng metyla blomua (methy bromide). Hướng dẫn này không áp dụng cho các loại gỗ chế biến được sản xuất có sử dụng các hợp chất dạng keo, nhiệt và áp suất như gỗ dán và MDF, và các vật liệu đóng gói bằng gỗ được sản xuất trước ngày 28/2/2005. 

Tất cả các vật liệu đóng gói bằng gỗ nằm trong phạm vi của hướng dẫn này phải được đóng dấu với nhãn mác ISPM15 mang lôgô của IPPC, và các ký hiệu mã để biểu thị nước xuất xứ và xử lý, nhà sản xuất và phương pháp xử lý được sử dụng. Việc thực thi hướng dẫn này là một hệ thống không giấy tờ mà nhờ đó các thanh tra EU sẽ dễ dàng tìm kiếm bằng chứng cho nhãn mác ISPM15 trên bất kỳ vật liệu đóng gói bằng gỗ nào, chứ không yêu cầu giấy chứng nhận đi kèm lô hàng. Những trường hợp không tuân thủ quy định này có thể sẽ bị từ chối và tiêu huỷ toàn bộ lô hàng, tuy nhiên các thanh tra có những sự thận trọng trọng việc quyết định hành động gì là cần thiết đối với từng trường hợp.

Ngoài ra, Hướng dẫn 2004/102/EC còn quy định rằng từ 1/3/2006 tất cả các loại vật liệu đóng gói bằng gỗ sẽ phải được bốc dỡ hàng hoá lên bờ, tuy nhiên cơ sở khoa học cho quy định này đã được tranh cãi và kết quả là EU đã hoãn quy định này đến này 1/1/2009 (được cụ thể trong Hướng dẫn 2006/14/EC) để cho phép thời gian cho IPPC đánh giá bằng chứng khoa học của quy định bốc dỡ hàng hoá lên bờ.

Quy định về sản xuất rau quả hữu cơ và nhãn sinh thái

Dấu xác nhận tiêu chuẩn đối với các sản phẩm thân thiện đối với môi trường thường được coi như nhãn sinh thái. Một dấu xác nhận tiêu chuẩn chỉ ra rằng sản phẩm (bao gồm toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm) có ít tác động đối với môi trường so với những sản phẩm tương tự khác. 

Nhãn sản phẩm rau quả sản xuất hữu cơ cũng có thể được coi là nhãn sinh thái. Các tiêu chuẩn của EU về sản xuất và dán nhãn thực phẩm hữu cơ nằm trong Quy định EC/2092/91. Các nhà cung cấp ở nước thứ ba muốn xuất khẩu rau quả sản xuất hữu cơ cũng như dán nhãn sinh thái phải đáp ứng tất cả các quy định được ghi rõ trong Quy định EC/2092/91. Để chứng minh sự tuân thủ, nhà kinh doanh thực phẩm phải đăng ký với một cơ quan chứng nhận hữu cơ được EU chấp nhận và thực thi một kế hoạch chứng nhận hữu cơ kết hợp với sự xác minh độc lập về sự tuân thủ trên cơ sở hằng năm. Một số nước đã chứng minh thành công với EU rằng họ có hệ thống kiểm soát sản xuất hữu cơ quốc gia tương đương và do đó việc nhập khẩu tự do các sản phẩm hữu cơ từ những nước này được cho phép. Các nhà kinh doanh cá thể ở hầu hết các quốc gia chưa chứng minh được có các hệ thống quốc gia tương đương về sản xuất hữu cơ yêu cầu phải có sự chấp nhận trước về xuất khẩu và một giấy chứng nhận nhập khẩu (được ban hành bởi một cơ quan quốc gia hoặc quốc tế được EU công nhận) kèm theo mọi lô hàng. Chi tiết về giấy chứng nhận nhập khẩu và thủ tục xuất khẩu sản phẩm hữu cơ sang thị trường EU được đưa ra trong Quy định EC/1788/2001.

Các tiêu chuẩn về môi trường

Nhãn sinh thái chỉ được cung cấp cho những sản phẩm có ít tác động về môi trường. Nếu một nhà sản xuất muốn chỉ rõ cho các đối tác nước ngoài rằng họ đang sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, thì họ có thể thể tự nguyên tuân thủ các tiêu chuẩn sau đây:

· ISO 14001 

· EMAS. 

2.2 Các quy định về xã hội

Với nhận thức về xã hội ngày một gia tăng ở EU, vấn đề xã hội đang trở nên ngày càng quan trọng trong thương mại quốc tế. Tuy nhiên, sức khoẻ và an toàn lao động cần không chỉ là yêu cầu quan trọng ở thị trường EU. Vấn đề này cũng rất quan trọng bởi nó thúc đẩy người lao động làm việc hiệu quả hơn, chất lượng sản phẩm tốt hơn và vì vậy có một vị trí tốt hơn trên thị trường thương mại.

Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA8000 là một hệ thống quản lý chung đối với những công ty đang mong muốn đảm bảo các quyền cơ bản của người lao động. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng đối với tất cả các ngành công nghiệp và được dựa trên các Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)

2.3 Các quy định về vệ sinh thực vật và bảo vệ thực vật

Hướng dẫn 2000/29/EC quy định sức khoẻ thực vật để quy định sự thâm nhập và lây lan các loài gây hại và bệnh dịch trên cây trồng ở EU. Việc đưa vào tình cờ các loài gây hại ở thực vật và dịch bệnh vào EU trên các lô hàng sản phẩm thực vật nhập khẩu là vấn đề nghiêm trọng do nhiều loài gây hại có khả năng lan tràn vào EU và có thể dẫn đến những thiệt hại về kinh tế nghiêm trọng. Chính vì vậy, EU quy định tất cả các nước muốn xuất khẩu vào các nước thành viên của EU phải có một cơ quan bảo vệ thực vật quốc gia (NPPA). Tất cả các nhà xuất khẩu sản phẩm nguồn gốc thực vật được liệt kê trong phụ lục V của Hướng dẫn 2000/29/EC phải đưa lô hàng của họ cho các nhân viên của NPPA của họ kiểm tra bởi để có được một chứng nhận sức khoẻ thực vật (vệ sinh thực vật) được ban hành phù hợp với các yêu cầu của Hướng dẫn 2000/29/EC để chứng thực rằng những sản phẩm (được cụ hể theo Phụ lục V của hướng dẫn) là không có các sinh vật gây hại và các dịch bệnh bị cấm được liệt kê trong Phụ lục I và II của Hướng dẫn. Tất cả các lô hàng đều phải có một chứng nhận sức khoẻ thực vật, sự kiểm tra và chữ ký xác nhận của một nhân viên của NPPA phải có trước khi gửi đi dưới 14 ngày và những chứng nhận không phải ngôn ngữ tiếng Anh phải có bản dịch đi kèm. Các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên sẽ được tiến hành tại cửa khẩu vào EU để khẳng định giá trị pháp lý của thông tin được cung cấp trên chứng nhận. Các lô hàng vi phạm về các quy định sức khoẻ thực vật có khả năng bị từ chối và tiêu huỷ và nhà xuất khẩu sẽ phải chịu toàn bộ chi phí tiêu huỷ hàng. Các nhà xuất khẩu bắt buộc phải thực hiện các cuộc kiểm tra về chất lượng của chính họ để đảm bảo rằng các lô hàng không chứa các sinh vật gây hại cũng như phải gửi sản phẩm tới các cơ quan chức năng để được kiểm tra chính thức. Đã có trường hợp một số nước cấp chứng nhận mà không hề kiểm tra hàng. Đây là cách đối phó gây rủi ro cao bởi nếu bị các thanh tra EU phát hiện ra có thể ảnh hưởng tới toàn bộ các nhà xuất khẩu của một nước và khi sự tin tưởng đã mất đi sẽ làm giảm giá trị của các chứng nhận cũng như sự đảm bảo về công tác kiểm soát chất lượng của nhà xuất khẩu.

Tiêu chuẩn EurepGap

Một quy định đối với rau quả tươi đang được yêu cầu ở EU là EurepGap. Tổ chức người bán lẻ và cung cấp ở châu Âu (EUREP) đã ban hành các tiêu chuẩn Thực hành Nông nghiệp tốt. Tổ chức này đã đáp ứng sự quan tâm ngày càng tăng lên của người tiêu dùng về vấn đề an toàn thực phẩm và môi trường. Khung quy định của EurepGap nhằm có hệ thống quản lý tốt được thực hiện để giải quyết những vấn đề về chất lượng, vệ sinh và môi trường. Mặc dù các tiêu chuẩn EurepGap vẫn chưa được thực hành phổ biến ở tất cả các nước thành viên EU, những dự kiến tiêu chuẩn sẽ ngày càng được chấp nhận và áp dụng trong tương lai, đặc biệt bởi các chuỗi siêu thị lớn.

HACCP and ISO 9000

Sự cần thiết đối với quản lý chất lượng tốt ngày càng trở nên quan trọng. Hai hệ thống để chứng minh sự đáng tin cậy của hệ thống kiểm soát chất lượng là:

· HACCP 

· ISO 9000

Mặc dù không trực tiếp là một tiêu chuẩn mang tính bắt buộc đối với cac nhà sản xuất rau quả tươi, các nhà xuất khẩu phải có ý thức tuân thủ thực hiện hai hệ thống này trong lĩnh vực rau qủa chế biến. HACCP và ISO 9000 ngày càng trở nên quan trọng ở Châu Âu. 

Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) có thể áp dụng đối với các công ty chế biến, xử lý, đóng gói vận chuyển, phân phối hay kinh doanh thực phẩm. Mặc dù các nhà xuất khẩu sang thị trường EU không bắt buộc phải có một hệ thống HACCP và không phải là mục tiêu để kiểm tra bởi cơ quan thanh tra thực phẩm ở nước nhập khẩu, nhưng trên thực tế sẽ là một biểu hiện kinh doanh tích cực nếu các nhà xuất khẩu có một hệ thống HACCP được chấp nhận hay tuân theo một nguyên tắc tương tự về kiểm soát chất lượng. Đôi khi, các nhà nhập khẩu vẫn yêu cầu nhà xuất khẩu phải hoạt động với HACCP.

Các tiêu chuẩn ISO 9000 cung cấp một khung các thủ tục chuẩn hoá và các biện pháp thực hiện, không chỉ đối với kiểm soát chất lượng mà còn đối với cả hệ thống tổ chức. Điều này có nghĩa là các chương trình quản lý chất lượng, sức khoẻ, an toàn và môi trường trở nên ngày càng gắn kết với kế hoạch tổng thể về quản lý ISO. ISO 9000 không giải quyết một cách cụ thể về vấn đề an toàn và chất lượng sản phẩm, nhưng nó là một sự đảm bảo rằng bạn luôn hoạt động theo cách tương tự như vậy. Một nhà xuất khẩu cần ghi nhớ rằng quyết định để có được chứng nhận ISO 9000 có nghĩa là phải cam kết chắc chắn sẽ tăng nguồn nhân lực và tài chính của công ty và sẽ không thể tránh khỏi làm gia tăng các thủ tục và công việc giấy tờ. Tuy nhiên, các nhà sản xuất sẽ sở hữu một tài sản quan trọng nếu có được các chứng nhận ISO 9000. Chứng nhận này có thể là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong quá trình lựa chọn của các đối tác thương mại ở EU.

Những hạn chế đặc biệt đối với nhập khẩu thực phẩm nguồn gốc không phải động vật

Các sản phẩm nguồn gốc không phải động vật là thường được xem là có một mức độ thấp gay nguy cơ tới sức khoẻ con người và do đó là không phải là mục tiêu đối với các cơ chế phê chuẩn và khai báo trước như đối với các sản phẩm có nguồn gốc động vật. Tuy nhiên, EU đã thiết lập một điều khoản cho việc xử lý những tình huống nguy cơ cao liên quan đến các sản phẩm nguồn gốc không phải động vật. Theo Điều 15 của Quy định EC/882/2004, EC sẽ có thể lập một danh sách các sản phẩm nguồn gốc không phải động vật cần kiểm soát chặt chẽ hơn nếu thấy có nguy cơ xuất hiện dưới dạng yêu cầu về giấy chứng nhận xuất khẩu, sự chỉ định các điểm khai báo hải quan và sự thông báo trước về lô hàng. Hiện nay EC vẫn chưa đưa ra danh sách này, nhưng các biện pháp hạn chế đặc biệt sẽ được thực thi trên một cơ sở riêng thông qua việc công bố các Quyết định của Uỷ ban (Commission Decision) trên Tạp chí chính thức của Liên minh Châu Âu (Official Journal of the European Union). Trong mọi trường hợp, quyết định này giải quyết các mặt hàng cụ thể và các nước xuất xứ và một nguy cơ được nhận ra đối với sức khoẻ yêu cầu sự hạn chế nhập khẩu vào EU. Các biện pháp sẽ giới hạn thời gian và được bãi bỏ khi nguy cơ đó được kiểm soát một cách thoả đáng.

Chẳng hạn như năm 2004, các hàm lượng không thể chấp nhận của các độc tố nấm (Aflatoxin và Aflatoxin B1) được phát hiện trong hạt hồ trăn và các sản phẩm hạt hồ trăn nhập khẩu từ Iran. Các thanh tra của Cơ quan Thực phẩm và Thú y EU (FVO) đã đến thị sát Iran và phát hiện ra các hoạt động vệ sinh không thoả mãn cho thấy một mối nguy đối với sự hình thành aflatoxin và các vấn đề với khả năng truy xuất sản phẩm và đã ban hành hạn chế nhập khẩu sản phẩm này từ Iran cho đến khi các vấn đề về vệ sinh và truy xuất nguồn gốc được giải quyết. Tháng 1/2005, một Quyết định của Uỷ ban được ban hành (Commission Decision 2005/85/EC) áp đặt các điều kiện cụ thể đối với nhập khẩu hồ trăn và các sản phẩm cụ thể từ hồ trăn xuất xứ Iran hoặc được nhập khẩu từ Iran. Những biện pháp này bao gồm sự chỉ rõ một danh sách của các điểm khai báo hải quan được chấp nhận bởi EU, yêu cầu bắt buộc đối với mỗi lô hàng phải được thu thủ bởi giấy chứng nhận về sức khoẻ được ban hành bởi Bộ Y tế của Chính phủ Iran, các kết quả cụ thể về việc lấy mẫu và phân tích chính thức của sản phẩm đối với aflatoxin và mỗi lô hàng phải có một mã số nhận dạng được áp dụng đối với tất cả các bao bói và đối với chứng nhận sức khoẻ.

Sáu trong số các Quyết định của Uỷ ban về các sản phẩm không phải nguồn gốc động vật được ban hành từ năm 1999-2005 là: 2000/49/EC, 2002/79/EC, 2002/80/EC, 2003/493/EC, 2005/85/EC và 2005/402/EC và do đó nó là không phải tình hình thường xuyên đối với các sản phẩm không phải nguồn gốc động vật là mục tiêu đối với sự kiểm soát nhập khẩu nghiêm ngặt. Có thể tránh được biện pháp hạn chế nếu các nhà sản xuất và nhà xuất khẩu hoạt động theo đúng sự quản lý an toàn thựcphẩm và các hệ thống kiểm soát xuyên suốt toàn bộ quá trình từ sản xuất ban đầu đến khi xuất khẩu sang EU.

Quy định về vệ sinh đối thực phẩm có nguồn gốc không phải động vật

Quy định EC/852/2004 lần đầu tiên đưa vào khái niệm đảm bảo vệ sinh thực phẩm tại tất cả các giai đoạn của chuỗi thực phẩm. Các nhà nhập khẩu thực phẩm EU và tiếp đến là các nhà cung cấp ở nước thứ ba phải xem xét những vấn đề sau:

· Nhà kinh doanh thực phẩm EU phải đảm bảo an toàn thực phẩm bằng cách ngăn chặn sự nhiễm bẩn của các sản phẩm từ bất kỳ nguồn nào (không khí, đất, nước, phân bón, thức ăn, hoá chất, vệ sinh lao động, dự trữ, xử lý và thải nước);

· Các loại thực phẩm phối chế nhập khẩu vào EU sẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh của EU hoặc các tiêu chuẩn tương đương (Điều 1g);

· Nhà kinh doanh thực phẩm EU chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm và do đó các nhà nhập khẩu phải đảm bảo rằng sản phẩm của các nhà cung cấp ở nước thứ ba đáp ứng các quy định được nêu trong các Điều 1, 3, 4.1 và Phụ lục IA. Nếu các sản phẩm được chế biến sau đó, nhà chế biến thực phẩm của nước thứ ba phải đáp ứng các quy định được nêu trong Điều 4.2 và 5 và Phụ lục II.

Các biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn và vệ sinh thực phẩm được phân thành nhiều biện pháp áp dụng đối với giai đoạn sản xuất ban đầu (Phụ lục 1A) mà trên thực tiễn có nghĩa là trang trại và những biện pháp áp dụng với sự chế biến thực phẩm mà trên thực tiễn là các điều kiện chăm sóc tốt ở các nhà đóng gói đối với sự sản xuất rau quả cắt sẵn và các điều kiện sản xuất các loại nước ép rau quả. 

Tóm tắt các quy định về vệ sinh đối với sản xuất ban đầu rau quả tươi theo Phụ lục IA của Quy định EC/852/2004 (các quy định chỉ áp dụng đối với các sản phẩm nguồn gốc động vật đã được lược đi)

I. Phạm vi

• Sản xuất, thu hoạch, vận chuyển tại trang trại; lưu trữ và vận chuyển tới nơi xuất khẩu

II. Các điều khoản vệ sinh

• 2. Bảo vệ các sản phẩm không nhiễm bẩn

• 3. Kiểm soát các mối nguy, bao gồm:

• 3a. Kiểm soát sự nhiễm bẩn từ không khí, đất, nước, phân bón, thuốc trừ sâu và biôxít, cất trữ và xử lý chất thải

• 3b. Các biện pháp liên quan đến sức khoẻ thực vật

• 5. Các biện pháp cụ thể

• 5a. Giữ sạch sẽ và khi cần thiết tẩy uế các phương tiện, thiết bị, côngtenơ, sọt và xe chở hàng 

• 5b. Đảm bảo vệ sinh trong sản xuất, vận chuyển & lưu trữ, và tình trạng sạch sẽ của các sản phẩm thực vật

• 5c. Sử dụng nước có thể uống được hoặc nước sạch khi cần thiết để tránh sự nhiễm bẩn

• 5d. Đảm bảo rằng nhân viên sử lý các thực phẩm là trong điều kiện vệ sinh tốt và được đào tạo vệ các nguy cơ sức khoẻ

• 5e. Ngăn chặn các động vật và sinh vật gây hại gây ra sự nhiễm bẩn

• 5f. Cất giữ và xử lý các loại hoá chất nguy hiểm (bao gồm thuốc trừ sâu) để ngăn chặn sự nhiễm bẩn

• 5g. Tính toán về các kết quả và phân tích các mẫu thực vật hoặc vật chất khác mà có tầm quan trọng đối với sức khoẻ con người

• 5h. Sử dụng thuốc trừ sâu và biôxít đúng như được yêu cầu bởi luật pháp tương ứng

• 6. Đánh giá các hành động chữa trị nếu những vấn đề được nhận dạng trong các cuộc kiểm tra chính thức

III. Giữ hồ sơ

• 7. Phải lưu giữ hồ sơ về biện pháp tiến hành kiểm tra các mối nguy cho một giai đoạn thích hợp (6 tháng đối với rau quả).

• 9. Phải giữ hồ sơ của:

• 9a. Bất kỳ sự dùng thuốc trừ sâu và bioxít nào

• 9b. Sự hiện diện của bất kỳ sinh vật gây hại hay dịch bệnh nào mà ảnh hưởng tới sự an toàn của sản phẩm

• 9c. Các kết quả phân tích quan trọng đối với sức khoẻ con người

Điều 5 của Quy định EC/852/2004 chỉ rõ những yêu cầu đối với hầu hết các nhà kinh doanh thực phẩm phải áp dụng hệ thống HACCP. Tuy nhiên, khoản 5.3 của quy định nêu rằng yêu cầu về hệ thống HACCP chỉ áp dụng đối với các nhà kinh doanh thực phẩm thực hiện bất kỳ khâu sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm nào sau thu hoạch. Các hoạt động này được liệt kê trong Phụ lục I của quy định. Điều này có nghĩa là HACCP không áp dụng đối với trang trại và sẽ không bị bắt buộc áp dụng đối với một nhà cung cấp nước thứ ba xuất khẩu rau quả tươi mà không có bất kỳ công đoạn chế biến sau thu hoạch nào. Tuy nhiên, người nông dân vẫn cần hiểu rõ những mặt tác dụng của việc tiếp cận HACCP cho việc hướng tới một loại sản phẩm, lợi ích mong đợi, quy trình sản xuất, phân tích mối nguy, các biện pháp kiểm tra, giám sát, giữ hồ sơ và chứng minh rằng hệ thống kiểm soát và quản lý thực hành nông nghiệp tốt đang đạt được những kết quả mong muốn về an toàn và vệ sinh thực phẩm.

3. Quy định về đóng gói, ghi nhãn và dán nhãn

3.1. Quy định về đóng gói

Đóng gói thường được sử dụng để bảo vệ sản phẩm khỏi bị tác động cơ học và tạo ra môi trường bảo quản thích hợp. Đây là yếu tố thiết yếu quyết định chất lượng sản phẩm, vì nó vừa đại diện cho sản phẩm và vừa bảo vệ nó. Đặc biệt, đóng gói để vận chuyển là cần thiết để đảm bảo rằng rau, quả tươi được chở đến trong điều kiện hoàn hảo. Bao bì đóng vai trò quan trọng trong trưng bày bán lẻ, nhưng khi luân chuyển trong thương mại, bao bì có chức năng kỹ thuật nhiều hơn. Thùng hoặc sọt không những phải chắc chắn mà còn nên được thiết kế hấp dẫn và bắt mắt, cung cấp những thông tin hữu ích về sản phẩm. Có thể phân chia 3 cách đóng gói rau, quả tươi: 

	Không đóng gói
	(

	Ở những cửa hàng bán lẻ tự phục vụ, rau quả được để rời, người tiêu dùng tự lựa chọn, đóng gói, cân và dán nhãn hàng hoá. Phương pháp này thích hợp với những sản phẩm không dễ bị hư hỏng như táo, cam, quýt.

	Đóng gói một phần
	(
	Các sản phẩm được bán trong những khay, bao hay túi bằng lưới hoặc giấy, rổ, thúng, hộp, thùng hay sọt để mở

	Đóng gói hoàn chỉnh
	(
	Sản phẩm được đóng gói trong những bao hoặc túi lưới/giấy đóng kín, hoặc trong khay hoặc rổ, thúng, hộp, thùng, sọt kín (gắn xi)


Không có quy định pháp luật bắt buộc nào theo luật ở EU đối với đóng gói rau quả tươi. Tuy nhiên, luôn có sự khuyến nghị về đóng gói, bao bì từ những nhà nhập khẩu vốn biết rất rõ nhu cầu của khách hàng. Khuyến nghị này liên quan đến cả vật liệu bao bì lẫn kích cỡ đóng gói.

Kích cỡ

Những nơi mà kích cỡ bao bì được xem là một tiêu chuẩn, thường phù hợp với thực tế, nên đưa vào phần mô tả. Các kích cỡ được chấp nhận phổ biến của thùng cạc-tông là: 60 x 40 cm; 40 x 30 cm. 

· 60 x 40 cm; và 

· 40 x 30 cm

Nguyên nhân của việc áp dụng các kích thước này là do nó tương thích với kích thước của những tấm pa-lét, và thùng chứa có bánh lăn thường được sử dụng để phân phối các loại rau, quả đến các siêu thị. 

Rác thải bao bì 

Tháng 10/1992 Hội đồng Châu Âu ban hành Công hàm Bao bì hàng Xuất khẩu trong nỗ lực thống nhất các biện pháp quản lý bao bì và rác thải bao bì của các quốc gia. Công hàm này được cụ thể hoá bởi một hướng dẫn vào tháng 12/1994 (94/62/EC).

Hướng dẫn này nhấn mạnh đến việc tái chế các vật liệu đóng gói, bao bì. Trước ngày 30/06/2001, các nước EU (ngoại trừ Ai len, Bồ Đào Nha và Hy Lạp) phải tái xử lý từ 50 đến 65% rác thải bao bì. Các nước thành viên được quyền thiết lập mục tiêu cao hơn, miễn là thương mại nội khối EU không bị cản trở

Các nhà nhập khẩu ở các nước đang phát triển chọn mục tiêu là thị trường EU phải có kiến thức về những thỏa thuận này và thực hiện các biện pháp thích hợp để trở thành, hoặc duy trì là một đối tác thượng mại đáng quan tâm của các doanh nghiệp Châu Âu. Các yêu cầu về môi trường sẽ được chuyển sang những nhà xuất khẩu. Điều này nghĩa là các vật liệu bao bì (bao gồm cả bao bì vận chuyển, bao bì bên ngoài và bao bì bày bán) nên được giới hạn và có thể tái sử dụng hoặc tái chế. Mặt khác các nhà nhập khẩu phải đương đầu với việc gia tăng chi phí, vì vậy làm giảm khả năng cạnh tranh của nhà xuất khẩu.

Do những thay đổi nhanh chóng về chính sách môi trường, các nhà xuất khẩu nên yêu cầu các nhà nhập khẩu cung cấp những quy định mới nhất về đóng gói, bao bì.

Đóng gói hỗn hợp

Để thúc đẩy tiêu thụ quả nhập ngoại, các kinh ngiệm đã được làm với đóng gói hỗn hợp các loại quả này. Các sản phẩm nhập ngoại khác nhau được đóng trong một thùng hay bao giấy và người tiêu dùng có thể lựa chọn trong cửa cửa hàng. Tuy nhiên, các nước xuất khẩu cần hạn chế đóng gói theo cách thức này bởi một số loại quả nếu đi cùng nhau sẽ không tốt. Chẳng hạn, chất etylen tiết ra từ một loại quả có thể làm loại quả khác nhanh chín, ngoài ra một số loại quả có thể ảnh hưởng tới hương vị và mùi vị của các loại quả khác. Một bất lợi nữa là chi phí đóng gói gia tăng, cái mà làm cho sản phẩm nhập khẩu vốn đã khá đắt lại còn đắt hơn.

3.2. Quy định về nhãn mác

Sau một số vụ khủng hoảng về thực phẩm (bệnh bò điên, dioxin) người tiêu dùng ngày càng đặt ra nhiều câu hỏi về quá trình sản xuất và yêu cầu ghi nhãn đầy đủ thông tin, thông tin trung thực, công khai. Điều này đưa đến một cuộc thảo luận về “dấu vết và truy tìm dấu vết” trong ngành công nghiệp rau, quả. Trong việc quản lý và kiểm soát chuỗi sản xuất tốt, những nhà phân phối có thể giám sát toàn bộ các yếu tố của rau, quả tươi như: quản lý vật liệu trồng, sự tăng trưởng, thu hoạch, tồn trữ, phân phối và chế biến. Công nghiệp rau, quả đang gia tăng sự chú ý đến việc quản lý chuỗi sản xuất và hệ thống dán nhãn có thể truy nguyên xuất xứ sản phẩm đến tận người sản xuất. 

Do những mối lo ngại về thực phẩm như BSE/bệnh bò điên, đioxin, người tiêu dùng ngày một quan tâm hơn đến quy trình sản xuất và yêu cầu ghi nhãn đầy đủ thông tin, thông tin trung thực và công khai về sản phẩm. Điều này đưa đến một cuộc thảo luận về “dấu về và truy tìm dấu vết” trong ngành công nghiệp rau quả. Trong việc quản lý và kiểm soát chuỗi sản xuất tốt, các nhà phân phối có thể giám sát toàn bộ các yếu tố của sau quả tươi như: quan lý vật liệu trồng, sự tăng trưởng, thu hoạch, lưu trữ, phân phối và chế biến. Ngành công nghiệp rau quả đang ngày một chú ý tới các hệ thống quản lý chuỗi sản xuất và dán nhãn đối với những sản phẩm có thể truy nguyên xuất xứ đến tận người sản xuất. Các yêu cầu dán nhãn rau, quả tươi được quy định trong các phụ lục đính kèm theo các quy định về tiêu chuẩn marketing. Các phụ lục này quy định rằng nhãn trên tất cả bao bì phải ghi rõ tên và địa chỉ người đóng gói, giao hàng, bản chất của sản phẩm, nguồn gốc và các thông số thương mại. Quy định 907/2004 tu chỉnh các tiêu chuẩn áp dụng cho rau, quả tươi được trưng bày, và ghi nhãn. Nhãn của rau, quả tươi phải có ít nhất tên nước xuất xứ, ngày đóng gói, tên của nhà sản xuất để đảm bảo chắc chắn có thể truy tìm nguồn gốc đến người trồng. Chẳng hạn, trong trường hợp cam quýt, những thông tin sau đây phải được ghi rõ trên nhãn bao bì:

· Tên, địa chỉ (mã) của nhà đóng gói/xuất khẩu

· Tên sản phẩm, giống và chủng loại (ví dụ: cam không hạt)

· Nước xuất xứ (nơi sản xuất)

· Loại

· Phân loại

· Tổng số lượng

· Số lượng quả trên một hàng/lớp (trong trường hợp đóng gói kín)

· Phương pháp bảo quản

Thông tin về nhãn mác được yêu cầu bởi các tiêu chuẩn chất lượng phải được ghi rõ ràng, ở một vị trí dễ nhìn thấy trên một mặt của bao bì hoặc được in trực tiếp trên bao bì hoặc in trên một nhãn mà là một phần không thể thiếu của bao bì hoặc được gắn chặt vào bao bì. Đối với những sản phẩm được vận chuyển với khối lượng lớn, cần có một chứng từ đi kèm hàng hoá cần được đặt ở vị trí dễ thấy bên trong phương tiện vận chuyển. Quy định tối thiểu đối với các tiêu chuẩn kinh doanh sẽ áp dụng đối với tất cả các loại rau quả. Tuy nhiên, các quy định bổ sung là rất phổ biến đối với đa số sản phẩm.

	Tiêu chuẩn chung
	Quy định về nhãn mác

	Quy định tối thiểu
	Mỗi lô hàng hay sản phẩm bày bán phải được biểu thị rõ ràng với những thông tin chính xác về:

· Tên sản phẩm

· Xuất xứ

· Phẩm cấp chất lượng

· Khối lượng thực1

	Xuất xứ bao bì
	Những bao gói sản được đưa ra thị trường phục vụ người sử dụng cuối cùng hay người tiêu dùng tại điểm bán hàng:

· Áp dụng các quy định tối thiểu

· Phải bao gồm các thông tin nhận dạng nhà đóng gói hay nhà vận chuyển bằng chữ “packaged by”2 - “được đóng gói bởi”

	Hàng đóng gói sẵn
	Được quy định đối với tiêu thụ sản phẩm đóng gói sẵn

· Áp dụng các quy định tối thiểu

· Khối lượng thực

· Nhận dạng nhà đóng gói và nhà vận chuyển2 bằng chữ “packaged by”2
· Nhận dạng người bán bằng chữ “packaged for”2 – “được đóng gói cho”

	Sản phẩm đóng gói hỗn hợp cho tiêu dùng
	Tên của từng loại rau hay quả trong bao gói

Xuất xứ của tất cả các sản phẩm trong bao gói

Phẩm cấp chất lượng

Nhận dạng nhà đóng gói và nhà vận chuyển bằng chữ “packaged by”2

	Các sản phẩm nhỏ
	“Mini” hay “baby” hoặc các từ khác có nghĩa là “nhỏ” phải được ghi rõ


1 Chỉ đối với các sản phẩm đóng gói sẵn; tuy nhiên, không áp dụng đối với các sản phẩm đóng gói sẵn bán theo số lượng

2 Tên và địa chỉ hay mã hợp pháp

→ Xem thêm thông tin tại Quy định (EC) 1135/2003 về các điều khoản liên quan tới phân cỡ, cách trình bày và dán nhãn (bao gồm các sản phẩm nhỏ).

→ Xem thêm thông tin tại Quy định (EC) 48/2003 về sự pha trộn nhiều sản phẩm trong cùng một bao gói.

I. CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ CỦA EU ĐỐI VỚI NHẬP KHẨU MẶT HÀNG RAU QUẢ CHẾ BIẾN

Các nhà xuất khẩu ở những nước đang phát triển muốn thâm nhập thị trường EU cần nắm rõ những quy định chung của EU cũng như những quy định riêng của từng nhà nhập khẩu. Những quy định được cụ thể hoá thông qua hệ thống quản lý bằng các bộ luật. Những quy định này được dựa trên các mối quan tâm về môi trường, sức khoẻ và an toàn người tiêu dùng và xã hội. Các nhà sản xuất cần tuân thủ luật pháp EU và phải hiểu rõ những quy định phi pháp luật mà các đối tác thương mại ở EU có thể yêu cầu.

Ở nhiều nước EU cũ, thị trường thực phầm là gần như bão hoà và sự cạnh tranh là rất mạnh. Tổng tiêu thụ rau quả chế biến vì vậy sẽ không tăng trưởng mạnh, và người tiêu dùng có thể chuyển sang các sản phẩm khác. Tuy nhiên, ở những nước EU mới, tiêu thụ thực phẩm có sự tăng trưởng cao hơn. Các sản phẩm mà liên quan chăc chắn tới những xu hướng đang thịnh hành đem lại những cơ hội tốt nhất. Chẳng hạn như nước ép trái cây, phát triển nhờ xu hướng sức khoẻ. Các hỗn hợp rau đóng hộp là những ví dụ tốt của các sản phẩm tiện lợi. Quả hạch đắt tiền và quả sấy khô hấp dẫn ngwofi tiêu dùng tìm kiếm sự vui thích và và sự ham mê. Tuy nhiên, cũng có những cơ hội ở những thị trường nhỏ hẹp như thực phẩm mang tính dân tộc. Các nước đang phát triển nắm giữ một vị trí lớn trong các sản phẩm nhập ngoại như hạt điều và dứa đóng hộp, mặc dù các sản phẩm vùng ôn đới như nho khô, nho Hy Lạp, mận khô và quả mơ là cũng đang ngày càng đến từ các nước đang phát triển. Đối với rau, một số lượng lớn các loài nhập ngoại là có sẵn và được dự báo sẽ tăng hơn nữa. Ngoài ra, các sản phẩm hữu cơ tuy có thị trường nhỏ nhưng đang ngày càng phát triển có thể thu hút các nhà xuất khẩu ở những nước đang phát triển, mặc dù chứng nhận là đôi khi phức tạp và tốn kém.

Trong tương lai, các nhà xuất khẩu các sản phẩm rau quả chế biến từ những nước đang phát triển sẽ không đơn thuần là các nhà cung cấp sản phẩm. Các công ty thực phẩm ở EU thường tìm kiếm mối quan hệ bền vững với các nhà cung cấp của mình để tăng cường và bảo đảm toàn bộ chất lượng sản phẩm. Về điều này, vấn đề phân phối có thể trở nên chặt chẽ hơn, yêu cầu nhiều nỗ lực và nguồn lực từ các nhà sản xuất và xuất khẩu.

Các nhà xuất khẩu ở các nước đang phát triển cũng được khuyên tìm hiểu từng nước EU để tìm ra những cơ hội tốt nhất cho các sản phẩm của họ do một số nước có thể là những đối tác thương mại hấp dẫn hơn đối với một số sản phẩm nhất định so với các nước khác.

Tầm quan trọng của chứng nhận an toàn và chất lượng thực phẩn đối với rau quả chế biến là rất cao. HACCP được yêu cầu đối với cả nhà sản xuất trong khối EU lẫn các nhà xuất khẩu sang thị trường EU. Ngoài ra, các nhà bán lẻ lớn, các nhà sản xuât và các nhà nhập khẩu yêu cầu các sản phẩm thực phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn. Các nhà xuất khẩu được chứng nhận sẽ có sự tiếp cận một phần lớn hơn của thị trường.
Ở EU, các tiêu chuẩn thị trường đối với rau quả chế biến nằm trong Quy định Regulation (EC) 2201/96 của Uỷ ban Châu Âu. Quy định này thiết lập một cơ cấu chung của thị trường các sản phẩm rau quả chế biến. Rau quả chế biến bao gồm rất nhiều sản phẩm, các nhóm sản phẩm chịu sự quản lý của Quy định này gồm: 

· Nước ép trái dây và nước cốt trái cây cô đặc

· Trái cây đóng hộp

· Rau đóng hộp

· Trái cây đông lạnh

· Rau đông lạnh

· Trái cây sấy khô

· Rau sấy khô

· Mứt, thạch trái cây, trái cây nghiền nhuyễn 

· Quả hạch

I. Các quy định liên quan đến rau quả chế biến như sau:

Nước ép trái cây, nước trái cây cô đặc

Hướng dẫn 2001/112/EC ghi rõ định nghĩa về nước ép trái cây và rượu trái cây. Nước ép trái cây chứa 100% dịch lấy ra từ trái cây mà không bổ sung thêm nước hay các thành phần khác. Rượu trái cây bao gồm một phần nước ép trái cây, một phần nước và một phần đường. Tỉ lệ nước ép trái cậy phụ thuộc vào loại trái cây và dao động từ 25-50%. Những định nghĩa này áp dụng ở tất cả các nước châu Âu.

Các loại đồ uống trái cây (nước trái cây) không nằm trong các hướng dẫn về nước ép trái cây ở EU và luật pháp có thể thay đổi từ nước này sang nước khác. Thông thường chúng được yêu cầu để bao gồm một mức gần như tối thiểu nước ép trái cây. 10% trái cây được nghiền nhỏ/ép/vắt và chúng có thể bao gồm chất làm ngọt, chất tạo màu và đôi khi các vitamin được bổ sung. Do hàm lượng cao của nước (90%) trong các loại đồ uống trái cây, nó không phải là sự lựa chọn cho các nhà sản xuất ở các nước đang phát triển để xuất khẩu sản phẩm này vào thị trường EU.

Việc bổ sung các vitamin vào nước ép trái cây và rượu trái cây đã trở nên phổ biến ở nhiều nước EU. Tuy nhiên, vẫn chưa thống nhất trong toàn khối EU.

Những khác biệt là xuất hiện trong các quy định về:

· Loại vitamin nào được phép và không được phép

· Loại sản phẩm nào được phép và không được phép bổ sung vitamin

· Hàm lượng bổ sung được phép

· Việc bổ sung vitamin cần được thực hiện dưới điều kiện nào

Nhìn chung, ở Hà Lan, Anh và Bỉ sự bổ sung vitamin được theo dưới các điều kiện nhất định. Tuy nhiên, ở Đức, việc bổ sung vitamin được quy định chặt chẽ hơn trong khi ở Pháp là không được phép. Vì vậy, nó là luôn sáng suốt để tư vấn các chuyên gia về các điều kiện chính xác trước khi bắt đầu xuất khẩu sang các nước này.

Thực phẩm đóng hộp

Ngoài các quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm ra, EU không có luật liên quan đến thực phẩm đóng hộp.

Khi đóng hộp thực phẩm, việc kiểm tra triệt để sự loại bỏ vi khuẩn mà có thể dẫn đến bệnh hoặc sản sinh ra các loại độc tố gây ngộ độc hoặc làm hư hỏng sản phẩm là quan trọng. Hầu hết các loài độc hại là vi khẩu gây chứng ngộ độc. Thậm chí chỉ nếm loại thực phẩm chứa độc tố này cũng có thể gây hại đến tính mạng người tiêu dùng.

Thực phẩm cần được chế biến trong một hộp được xử lý bằng áp suất (tức là sự khử trùng > 1230C) hay đun sôi hộp trong nước (tức là sự tiệt trùng ở nhiệt độ xấp xỉ 950C) phụ thuộc vào tính axít của thực phẩm. Độ axít có thể là tự nhiên, như trong hầu hết trái cây, hoặc được bổ sung. Thực phẩm đóng hộp có độ axit thấp (pH>4,6) tức là chứa quá ít tính axit để ngăn ngừa sự phát triển của các vi khuẩn gây ngộ độc, trong khi thực phẩm có đủ độ axit (pH<4,6) có thể ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn gây hại hay phá hỷ chúng nhanh hơn khi xử lý bằng nhiệt.

Phụ gia thực phẩm

Các phụ gia thực phẩm là những hợp chất phi dinh dưỡng, được cho phép bổ sung vào một số hay tất cả các sản phẩm thực phẩm, để đem lại một tác dụng nhất định.

Phụ gia thực phẩm là đối tượng giám sát của luật pháp EU. Luật áp dụng của các loại phụ gia thực phẩm được thống nhất ở EU và mỗi loại phụ gia được chấp nhận được mang số nhận dạng và đều có chữ E đứng đầu. Hướng dẫn 95/2/EC về các loại phụ gia thực phẩm, khác với các chất tạo màu và chất tạo ngọt (phân biệt các hướng dẫn về chất tạo màu và tạo ngọt hiện hành) quy định: loại phụ gia nào có thể được sử dụng trong sản phẩm thực phẩm nào và với hàm lượng tối đa là bao nhiêu. Tuy nhiên, trong các nhóm rau quả chế biến nhất định, chỉ một số loại phụ gia nhất định với hàm lượng tối đa mới có thể được áp dụng.

Các loại phụ gia thực phẩm và hàm lượng tối đa được phép sử dụng trong rau quả chế biến theo Chỉ thị 95/2/EC được nêu rõ trong bảng dưới đây. 

	Rau quả chế biến
	Các chất phụ gia
	Hàm lượng tối đa cho phép

	Nước ép và rượu trái cây
	
	

	Nước ép và rượu trái cây
	E300 ascorbic acid
	Lượng phù hợp1

	Nước ép trái cây
	E330 citric acid
	3 g/l

	Nước dứa ép
	E 296 malic acid
	3 g/l

	Nước nho ép
	E170 calcium carbonate
	Lượng phù hợp1

	Rượu trái cây
	E336 potassium tartrate
	Lượng phù hợp1

	
	E270 lactic acid
	5 g/l

	
	E330 citric acid
	5 g/l

	Rau và quả đông lạnh hoặc đông lạnh sâu
	E300 ascorbic
	Lượng phù hợp1

	
	E301 sodium ascorbate
	

	
	E302 calcium ascorbate
	

	
	E330 citric acid
	

	
	E331 sodium citrate
	

	
	E332 potassium citrate
	

	
	E333 calcium citrate
	

	Trái cây sấy
	
	

	Mơ, đào, nho, đào, mận, sung (vả)
	Sulphur dioxide
	2000 mg/kg

	Chuối
	Sulphur dioxide
	1000 mg/kg

	Các loại khác
	Sulphur dioxide
	500 mg/kg

	Rau sấy 
	Sulphur dioxide
	400 mg/kg

	Rau và quả đóng hộp
	E260 acetic acid
	Lượng phù hợp1

	
	E261 potassium acetate
	

	
	E262 sodium acetate
	

	
	E263 calcium acetate
	

	
	E270 lactic acid
	

	
	E296 malic acid
	

	
	E300 ascorbic adic
	

	
	E301 sodium ascorbate
	

	
	E302 calcium ascorbate
	

	
	E325 sodium lactate
	

	
	E326 potassium lactate
	

	
	E327 calcium lactate
	

	
	E330 citric acid
	

	
	E331 sodium citrate
	

	
	E332 potassium citrates
	

	
	E333 calcium citrates
	

	
	E334 tartaric acid
	

	
	E335 sodium tartrate
	

	
	E336 potassium tartrate
	

	
	E337 sodium potassium tartrate
	

	
	E509 calcium chloride
	

	
	E575 glucono-delta-lactone
	


1) Khối lượng một phụ gia được bổ sung vào loại thực phẩm và đồ uống có phương thức sản xuất tốt, nhưng không được vượt quá lượng cần thiết và với điều kiện không được lừa gạt người tiêu dùng.

Các phụ gia thực phẩm cần được đề cập trong danh sách các thành phần trên nhãn mác dán trên bao bì của sản phẩm thực phẩm hoặc bằng tên đầy đủ của chúng hoặc bằng E-số. Có những E-số phân biệt các loại phụ gia thực phẩm khác nhau như các chất tẩy trắng, chất bảo quản, chất tạo màu, chất làm tươi, chất chống oxy hoá, chất làm đông đặc…

Ngay cả khi các phụ gia thực phẩm được cho phép, chúng cũng có thế không có lợi cho những người tiêu dùng vốn đang mắc một số loại bệnh hoặc mắc chứng dị ứng với các thành phần của chất phụ gia, và vì vậy có thể sử dụng chỉ trong một hàm lượng hạn chế. Điều này đặc biệt liên quan đén các chất bảo quản và một số chất tạo màu.

Cần lưu ý rằng, pháp luật liên quan đến thực phẩm là liên tục thay đổi. Vì vậy, nhà xuất khẩu cần kiểm tra và cập nhật thường xuyên những thay đổi của luật pháp EU.

Các chất gây ô nhiễm 

Quy định EC/466/2001 thiết lập mức tối đa cho phép của các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm (khác với các loại thuốc trừ sâu) như nitrat, mycotoxin (trừ nấm), kim loại nặng (chì, catmi và thuỷ ngân) và 3-monochloropropane-1, 2-diol (3-MCPD) trong một loạt các thực phẩm cả nguồn gốc động vật và không phải động vật. Các chất gây ô nhiễm liên quan đến các loại rau quả là nitrat, chì và catmi (mức dư lượng đã được sửa đổi theo Quy định (EC) 1822/2005).  

Rau quả chế biến hữu cơ

Các quy tắc chính đối với sản xuất hữu cơ ở quy mô trang trại và các quy định đối với chế biến, tiêu thụ và nhập khẩu các sản phẩm hữu cơ được nằm trong Quy định EEC 2092/91 và Quy định EC 1804/99 (bổ sung cho Quy định EEC 2092/91). Đây là một quy định khá phức tạp và khó khăn, do đó các nhà xuất khẩu sang thị trường EU cần tư vấn các chuyên gia về vấn đề này. Việc sử dụng thuật ngữ “hữu cơ” được giới hạn ở EU cho các sản phẩm trồng trọt theo các quy tắc sản xuất và các quy định chế biến được xác định trong Quy định. Theo các quy định của cộng đồng EU, trồng trọt hữu cơ được xem như một hệ thống quản lý nông nghiệp có sử dụng một loạt các phương pháp trồng trọt thân thiện với môi trườngfriendly crop farming practices and involves major restrictions on the use of fertilisers and và hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón và pesticidthuốc trừ sâu.

Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu cần hiểu rằng các nhà sản xuất, các nhà chế biến cũng như các sản phẩm của họ, và bản thân công ty xuất khẩu phải được cấp giấy chứng nhận bởi các cơ quan thanh tra được EU công nhận để khẳng định rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn EU hay các tiêu chuẩn quốc gia riêng biệt được yêu cầu trước khi sản phẩm của họ được đưa vào tiêu thụ ở thị trường EU. Chi tiết về giấy chứng nhận nhập khẩu và thủ tục xuất khẩu sản phẩm hữu cơ sang thị trường EU được đưa ra trong Quy định EC/1788/2001.

Thực phẩm mới và các sản phẩm thực phẩm chuyển gien (GMO)

Quy định (EC) 258/97 về thực phẩm mới và các thành phần thực phẩm mới đã đưa ra các quy định cho phép và dán nhãn các sản phẩm thực phẩm chuyển gien và các chủng loại khác của thực phẩm mới (những thực phẩm không hợp pháp trên bất kỳ thị trường EU nào trước đó). Quy định này chỉ thị rằng các sản phẩm thực phẩm mới không được phép đưa vào thị trường EU trước khi trải qua một thủ tục tốn nhiều thời gian và chi phí để chứng minh rằng chúng là an toàn. 

Sau đó, trong Quy định (EC) 641/2004, các sản phẩm thực phẩm chuyển gien được tách ra từ quy định đối với thực phẩm mới và được xếp vào luật riêng đối với sự truy xuất nguồn gốc và dán nhãn các thực phẩm chuyển gien. Khía cạnh quan trọng nhất là khi hơn 0,9% thành phần GMO có mặt trong thực phẩm, việc dán nhãn để đề cập đến điều này là bắt buộc. Các nhà chế biến áp dụng GMO ở Châu Âu vẫn bị hạn chế đối với chỉ một số loại sản phẩm.

Các sản phẩm quan trọng nhất trong chủng loại này là đậu tương và bắp (ngô). Trên thực tế, thị trường đậu tương bao gồm hầu hết là đậu tương không “sạch GMO”, ngoại trừ đậu tương hữu cơ được chứng nhận

Vệ sinh và an toàn thực phẩm

Một trong những vấn đề quan trọng nhất trong luật thực phẩm liên quan đến chế biến thực phẩm, vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Hướng dẫn 93/43/EC về Vệ sinh thực phẩm, có hiệu lực kể từ tháng 1/1996, quy định rằng: “các công ty thực phẩm sẽ xác định từng hoạt động của họ mà có liên quan đến quan toàn thực phẩm và đảm bảo rằng các thủ tục an toàn phù hợp được thiết lập, áp dụng, duy trì và sửa đổi trên cơ sở hệ thống HACCP”. Tất cả các nhà chế biến thực phẩm ở các nước thành viên EU buộc phải có một hệ thống HACCP hay họ phỉa đang làm việc trên sự thi hành hệ thống HACCP. Hệ thống HACCP có thể áp dụng với các công ty ché biến, xử lý, đóng gói, vận chuyển, phân phối hay thương mại thực phẩm. Các công ty này buộc phải hiểu các mối nguy có thể trong tất cả các giai đoạn sản xuất thực phẩm, từ trồng trọt, chế biến, sản xuất và phân phối cho đến điểm tiêu thụ. Các mối nguy này bao gồm sinh vật lớn (sâu bọ), vi sinh vật (virút, vi khuẩn, nấm mốc), chất độc hại (thuốc trừ sâu, kim loại năng hay điôxin) hoặc vật chất (gỗ, kim loại, kính, nhựa hay vải).

HACCP (Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn)

Quy định về HACCP cũng là quan trọng đối với các nhà xuất khẩu ở các nước đang phát triển do trách nhiệm được xuyên suốt từ khâu chế biến tới chuỗi cung cấp. Các nhà nhập khẩu thực phẩm ở EU sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với các sản phẩm nhập khẩu. Hệ thống HACCP áp dụng đối với toàn bộ ngành công nghiệp chế biến thực phẩm trong EU, từ người sản xuất đến người tiêu dùng. Mặc dù các nhà xuất khẩu sang thị trường EU không bắt buộc phải có một hệ thống HACCP và hệ thống của họ sẽ không là mục tiêu kiểm soát bởi cơ quan thanh tra thực phẩm ở nước nhập khẩu, nhưng nếu có một hệ thống HACCP được phê chuẩn, hoặc hoạt động theo một nguyên tắc tương tự của kiểm soát chất lượng, sẽ là một lợi thế trong hoạt động xuất khẩu.

Hiện tại, luật được ban hành trong chỉ thị 93/43/EEC áp dụng cho các nhà sản xuất trong phạm vi Châu Âu, dù vậy các nhà nhập khẩu Châu Âu có thể lần lượt đòi hỏi nó từ các nhà sản xuất ngoài Châu Âu. Tất cả các công ty liên quan đến ngành thực phẩm và thương mại trong tất cả các nước thành viên EU cần phải có một hệ thống HACCP được chấp nhận. Các cơ quan có thẩm quyền của EU có thể không áp đặt các quy định đối với các nhà sản xuất ở nước ngoài và các thanh tra thực phẩm của EU sẽ không đến nước xuất khẩu để kiểm tra hệ thống HACCP của họ. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu thực phẩm trong EU sẽ không buôn bán với các công ty chế biến thực phẩm ở các nước đang phát triển nếu họ không có hệ thống HACCP. Các công ty có thể kiếm tìm trợ giúp của các tổ chức có uy tín để giúp đỡ họ triển khai một hệ thống HACCP và để được chứng nhận HACCP. 

Mặc dù các nỗ lực hài hoà, luật thực phẩm ở EU vẫn không thống nhất hoàn toàn: các nước thành viên là tự do thực hiện các chỉ thị của EU và đối với một số chủng loại sản phẩm thực phẩm, không hể có luật EU quy định. Các nước thành viên có thể có luật riêng của họ. Các nhà xuất khẩu cần hiểu rằng sự khác biệt sẽ vẫn có. Các sản phẩm của các nhà xuất khẩu cần vì vậy luôn tuân thủ luật pháp của từng nước thành viên EU.

Bên cạnh các quy định, cái mà được khởi xướng bởi EU hay các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, người tiêu dùng có thể có những yêu cầu của họ, cái mà cần được đáp ứng bởi nhà cung cấp. Các yêu cầu này có thể đa dạng từ những nhu cầu liên quan đến màu sắc, chất lượng tốt đến việc dán nhãn, đóng gói... Việc tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng được yêu cầu bởi nhà nhập khẩu là cần thiết và sẽ không được chấp nhận bởi các nhà nhập khẩu nếu hàng hoá không đạt tiêu chuẩn hay chỉ được chấp nhận ở mức giá rất thấp để đưa vào chế biến thêm.

Những yêu cầu thị trường

Những yêu cầu về mặt xã hội

Nhận thức ngày càng tăng của người tiêu dùng, sức ép từ các tổ chức phi chính phủ và tin tức truyền thông khiến các vấn đề xã hội ngày càng trở nên quan trọng khi kinh doanh ở EU. Các vấn đề xã hội chủ yếu tập trung vào:

Điều kiện lao động chung

Các yếu tố quan trọng là lương tối thiểu, giờ làm việc tối đa, độ tuổi lao động tối thiểu, không có sự phân biệt đối xử, quyền tự do thành lập tổ chức lao động và các quyền lao động cơ bản.

An toàn sức khoẻ nghề nghiệp

Sự nhận thức xã hội phát triển ở Châu Âu có thể gợi ý cho các công ty ở các nước đang phát triển về năng lực của họ như là các đối tác thương mại. Tuy nhiên, sự an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHS) không chỉ quan trọng đối với các nhu cầu ở thị trường Châu Âu. Nó còn là vấn đề thiết yếu để nắm bắt thúc đẩy cá nhân tốt hơn về khía cạnh khả năng sản xuất, chất lượng sản phẩm, và vì vậy, có vị thế mạnh hơn trên thị trường kinh doanh. 

An toàn sức khoẻ nghề nghiệp liên quan đến những nguy cơ đối với người lao động trong quá trình làm việc. Những tổn hại và bệnh tật liên quan đến nghề nghiệp và công việc và dẫn đến các chi phí kinh tế lớn như tiền trợ cấp nghỉ việc, đau ốm, thương tật và cuộc sống. OHS gắn liền với các mục tiêu sản xuất sạch hơn.

Liên quan đến các điều kiện làm việc, phương pháp tốt nhất dĩ nhiên là không làm việc với thuốc trừ sâu. Nếu không thể tránh khỏi, người lao động nên vệ sinh sạch sẽ (đi tắm) sau khi làm việc với thuốc trừ sâu. Cần phải đeo mặt nạ cùng với khăn bịt miệng sạch sẽ trong khi phun thuốc. Hơn thế nữa, một điều quan trọng là là người lao động không được hút thuốc hoặc ăn uống trong lúc làm việc với thuốc trừ sâu và họ phải đeo dụng cụ bảo vệ phù hợp. Sự pha trộn cần phải được làm bên ngoài, tránh gió, sử dụng các dụng cụ chuyên dùng phù hợp.   

Có các hệ thống quản lý để đảm bảo một mức độ nhất định sự chú ý đối với các vấn đề xã hội. Hệ thống quản lý được chấp nhận nhiều nhất là SA8000 về trách nhiệm xã hội và OHSAS 18000 về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp. Cả hai hệ thống này được xây dựng với các phương pháp tương tự như ISO.

Các quy định về môi trường

Khía cạnh môi trường của sản phẩm trở thành một vấn đề lớn ở EU trong thời gian gần đây. Tuỳ thuộc vào sản phẩm, các khía cạnh môi trường có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường EU. Bên cạnh các hành động của chính phủ (luật pháp), một xu hướng tiêu dùng mạnh là đáng chú ý ở nhiều nước thành viên EU.

Ở phạm vi EU cũng như các nước thành viên của khối này, luật sản phẩm được phát triển nhằm giảm tác động môi trường xấu của sản phẩm. Điều này dẫn đến những tiêu chuẩn về sự hiện diện của các chất gây ô nhiễm như các chất nguy hiểm trong sản phẩm.

Do luật môi trường chủ yếu được căn cứ vào sản phẩm, các quy định thị trường liên quan đến môi trường có thể còn nhiều hơn nữa, các nhãn sản phẩm như nhãn sinh thái có thể liên quan đến sản phẩm và quá trình. Các hệ thống quản lý môi trường liên quan đến quá trình. Các vấn đề có thể liên quan đến cả sản phẩm (luật và nhãn mác sản phẩm) và quá trình (nhãn mác quá trình và hệ thống quản lý).

Nhãn môi trường và các hệ thống quản lý

Sản xuất thân thiện với môi trường đối với các sản phẩm thực phẩm là quan trọng và bắt đầu bằng việc trồng cây, sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón trong quá trình chăm sóc cây, trong quá trình lưu trữ và vận chuyển và trong các phương pháp chế biến thực phẩm. Một số biện pháp có thể được thực hiện để giảm tác động môi trường của khâu chế biến thực phẩm. Ngược lại với luật sản phẩm, các biện pháp môi trường trong quá trình sản xuất tập trung vào sản xuất thân thiện với môi trương (ESP) là không bắt buộc về mặt pháp lý đối với các nhà xuất khẩu sang EU. Tuy nhiên, bạn có thể bị khó khăn với những quy định về chế biến thực phẩm mà được yêu cầu bởi khách hàng Châu Âu.

Ở cả EU và các nước thành viên EU luật sản phẩm đã được phát triển nhằm giảm tác động tiêu cực về mặt môi trường của sản phẩm. Điều này dẫn đến những tiêu chuẩn về sử dụng các chất gây ô nhiễm trong sản phẩm.

Bên cạnh luật sản phẩm, các tiêu chuẩn đang được phát triển cho luật chế biến. Các chính phủ quốc gia ở Châu Âu đang thiết lập luật pháp để bảo vệ môi trường trong nước. Cần lưu ý rằng, về luật chế biến, chỉ luật pháp quốc gia ở nước sản xuất mới là sự bắt buộc về mặt pháp lý.

Các dấu hiệu phân biệt đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường thường liên quan đến nhãn sinh thái. Dấu xác nhận này chỉ ra rằng sản phẩm (bao gồm toàn bộ quá trình sản xuất của nó) có ít tác động tới môi trường so với các sản phẩm tương tự. Nhãn sinh thái được phát triển ở nhiều cấp độ, có thể áp dụng trên toàn Châu Âu như là Nhãn hiệu sinh thái liên minh châu Âu (EU Ecolabel), Hà Lan Milieukeur, Thiên thần xanh Đức (the German Blue Angel) và Thiên Nga Trắng Scandinavia (Scandinavian White Swan). Nhãn hiệu có liên quan đến sản xuất hữu cơ của trái cây và rau quả có thể được xem như là nhãn hiệu sinh thái.

Nếu một nhà sản xuất muốn chứng minh với các đối tác nước ngoài rằng họ đang sản xuất bằng một phương pháp thân thiện với môi trường, họ có thể tình nguyện tuân theo tiêu chuẩn ISO 14001. Tiêu chuẩn này được dựa trên chuỗi tiêu chuẩn ISO 9000 về quản lý chất lượng. Sự thích hợp của tiêu chuẩn ISO 14001 trong tương lai có thể được thấy rõ ràng bằng việc kế tục sự phát triển và sự thông qua của tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 và ISO 9002. Mặc dù là tình nguyện, nhưng sức ép của người tiêu dùng đang dẫn đến tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 và ISO 9002 trở nên ngày càng cần thiết cho hoạt động kinh doanh trên khắp thế giới. Tương tự, tiêu chuẩn quản lý môi trường có thể trở thành một quy định mặc nhiên (không chính thức) để có thể cạnh tranh ở nhiều khu vực của thị trường thế giới.

Trồng trọt và chế biến hữu cơ, bao gồm dán nhãn hữu cơ, có thể là một khía cạnh quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về môi trường.

Dán nhãn hữu cơ

Để tạo ra những sản phẩm nông nghiệp từ nguồn hữu cơ có thể được người tiêu dùng nhận biết dễ dàng, nhãn “hữu cơ” của EU đã được áp dụng.

Nhãn chất lượng EKO ở Hà Lan là nhãn hiệu được đảm bảo nguyên chất hữu cơ và là những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng. SKAL – thành viên của Hiệp hội quốc tế về phong trào nông nghiệp hữu cơ - là một cơ quan kiểm định quốc tế độc lập đối với các phương pháp sản xuất hữu cơ và cơ quan này sở hữu dấu xác nhận nhận đăng ký chính thức EKO. Cơ quan này cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực kiểm tra và chứng nhận cả trong nước và quốc tế. Các tổ chức chứng nhận quan trọng khác của EU hoạt động trên phạm vi quốc tế bao gồm BCS và Naturland (ở Đức), Ecocert (ở Đức, Pháp, Bỉ và Italia) và Soil Association (ở Anh) và KRAV (ở Thuỵ Sĩ).

Các quy định về chất lượng

Chất lượng không chỉ liên quan đến sản phẩm, nó còn liên quan đến:

· Tính bất biến và phân phối sản phẩm đúng hạn

· Khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm

· Tuân thủ các tiêu chuẩn của EU, các nước thành viên và khách hàng EU

· Sử dụng các vật liệu và phương pháp sản xuất

· An toàn sức khoẻ người tiêu dùng

HACCP

Sự cần thiết đối với quản lý chất lượng tốt ngày càng trở nên quan trọng. Một trong những khía cạnh chất lượng chính là an toàn thực phẩm của sản phẩm.

Hệ thống HACCP (đã được đề cập ở trên) áp dụng tiêu biểu cho ngành chế biến thực phẩm.

ISO 9000

Các tiêu chuẩn ISO 9000 về quản lý chất lượng cung cấp một khuôn khổ cho thủ tục tiêu chuẩn hoá và phương pháp thực hiện, không chỉ liên quan đến kiểm soát chất lượng mà còn liên quan đến toàn bộ tổ chức: từ mua bán đến chế biến, kiểm tra chất lượng, tiêu thụ và quản lý. Điều này có nghĩa là các chương trình quản lý về chất lượng, sức khoẻ, sự an toàn và môi trường trở nên gắn bó chặt chẽ với toàn bộ kế hoạch quản lý ISO. ISO 9000 yêu cầu nhà sản xuất phải mô tả chính xác quy trình, và sau đó tuân thủ các thủ tục này một cách chính xác. Nó tuy không phải là sự bảo đảm về một sản phẩm đạt chất lượng, nhưng nó là sự đảm bảo rằng nhà sản xuất luôn thực hiện theo cách tương tự.

Hệ thống ISO 9000 của nhà sản xuất phải được chứng nhận và được kiểm tra thường xuyên bởi một cơ quan chứng nhận có thẩm quyền (như Lloyd’s, Veritas, SGS hiện đang có mặt ở nhiều nước). Tương tự, cần phải ghi nhớ rằng giấy chứng nhận không phải là vô thời hạn, nó chỉ có giá trị trong 3 năm. Để duy trì được sự chứng nhận, các cuộc kiểm tra thuờng xuyên, cả trong nước (1-2 lần/năm) và nước ngoài (2 lần/năm) là cần thiết. Do đó, công ty cần có một tổ quản lý chất lượng chịu trách nhiệm về chính sách quản lý chất lượng, các thủ tục, việc thực thi, giám sát và từ đó tài liệu, những tư vấn quản lý chất lượng cho các cuộc kiểm tra bên ngoài cần được thuê.

Vì vậy, một quyết định để trở thành ISO 9000 được chứng nhận có nghĩa một sự cam kết chắc chắn, cái mà sẽ vẽ ra nguồn nhân lực và tài chính cho công ty và sẽ làm tăng thêm các thủ tục và công việc giấy tờ. Tuy nhiên, các nhà sản xuất mà đạt được chứng nhận ISO 9000 là đã sở hưuc một tài sản quan trọng. Chứng nhận này có thể là yếu tố quan trọng trong quá trình lựa chọn được áp dụng với các đối tác thương mại ở Châu Âu.

Quy định về đóng gói, dán nhãn và ghi nhãn

Xu hướng chung ở Châu Âu là hướng tới việc tái sử dụng và quay vòng bao bì thông qua việc khuyến khích và không khuyến khích như thu thuế và đánh thuế và thông qua sự ràng buộc mang tính bắt buộc hoặc tình nguyện. Để hài hoà các hình thức khác nhau của luật pháp, EU đã ban hành một Hướng dẫn về đóng gói và các vật liệu đóng gói (Hướng dẫn 94/62/EC). Hướng dẫn này thiết lập các mức tối đa của hàm lượng kim loại nặng trong bao bì và mô tả các yêu cầu cụ thể đối với sản xuất và thành phần cấu tạo của bao bì. Hàm lượng tối đa chì, cátmi, thủy ngân và crom trong bao bì là 100ppm. Hướng dẫn này được đưa vào thành luật quốc gia của các nước thành viên. Tuy nhiên, việc thực thi có thể mang nhiều hình thức khác nhau. Nhiều chương trình là được thực hiện ở các nước thành viên khác nhau.

Hầu hết các quy định về đóng gói và vật liệu đóng gói có thể được tìm thấy trong luật của từng nước thành viên, hoặc trong các yêu cầu bổ sung của người mua. EU đã đặt ra các luật lệ về vật liệu và đồ vật tiếp xúc với thực phẩm (bao gồm cả bao bì). Những luật lệ này phòng ngừa những tình huống mà các loại vật liệu và đồ vật có thể gây nguy hiểm cho sức khoẻ con người hoặc gây ra những thay đổi không thể chấp nhận được trong thành phần của thực phẩm.

Nghị định EC 1935/2004, thay thế và hủy bỏ Hướng dẫn 89/109/EEC, là quy định khung đặt ra những nguyên tắc và luật lệ chung về vật liệu tiếp xúc thực phẩm. Bên cạnh những yêu cầu chung, nó cũng liệt kê cụ thể các loại vật liệu và đồ vật tiếp xúc với thực phẩm trong Hướng dẫn kèm theo.

Nhiều nước EU (nhưng không phải tất cả) hiện có luật lệ yêu cầu rằng bao bì các sản phẩm tiêu dùng (như hộp, lọ thuỷ tinh, hộp giấy và nhựa) phải được các nhà bán lẻ và nhà sản xuất thu hồi lại. Nếu công việc này là không thể thực hiện được (tức là đối với bao bì một chiều) họ sẽ phải trả một khoản phí cho mỗi bao bì cho một tổ chức chịu trách nhiệm thu hồi và tái sản xuất chúng.

Các nhà xuất khẩu ở những nước đang phát triển nhắm tới thị trường EU phải hiểu rõ các quy định pháp lý này và đưa ra những biện pháp phù hợp, để trở thành hay duy trì các đối tác thương mại lớn cho hoạt động kinh doanh ở Châu Âu. Thông thường, chính sách bao bì không ảnh hưởng tới các nhà sản xuất nước ngoài bởi các nhà nhập khẩu sẽ nắm giữ trách nhiệm đối với đóng gói. Tuy nhiên, thị trường thực tế yêu cầu cân nhắc đến nghĩa vụ của những nhà nhập khẩu. Điều đó có nghĩa là các vật liệu đóng gói (đóng gói vận chuyển, đóng gói ngoại vi và đóng gói tiêu thụ) cần phải được giới hạn và có thể tái sử dụng hay tái chế. Mặt khác, các nhà nhập khẩu sẽ phải đương đầu với các chi phí tăng thêm, do đó làm giảm tính cạnh tranh của các nhà xuất khẩu.

EU đã xây dựng các biện pháp vệ sinh thực vật đối với tất cả các vật liệu đóng gói bằng gỗ được sử dụng cho nhập khẩu hàng hoá vào EU từ các nước thứ ba. Nền tảng cho luật lệ này là nhằm bảo vệ EU khỏi sự đưa vào các sinh vật gây hại cho thực vật và các sản phẩm thực vật thông qua vật liệu đóng gói bằng gỗ.

Các Hướng dẫn quy định việc xử lý bằng nhiệt hoặc hun khói và đóng dấu cho các vật liệu đóng gói bằng gỗ (bao gồm hộp, hòm, thùng, sọt, giá kệ để kê hàng và các loại giá để hàng bằng gỗ khác, vành đệm giá kệ).

Hướng dẫn 2004/102/EC về đóng gói hàng bằng thùng gỗ được áp dụng kể từ 1/3/2005 với mục đích EU sẽ tuân theo Các tiêu chuẩn quốc tế về các biện pháp vệ sinh thực vật (ISPM 15) được đưa ra bởi Công ước Bảo vệ thực vật Quốc tế (IPPC) mà cung cấp các chỉ dẫn đối với việc quy định các vật liệu đóng gói trong thương mại quốc tế.

Ngoài ra, còn có nhiều yêu cầu hơn liên quan đến bao bì phụ thuộc vào nhóm sản phẩm như sau:

Nước ép trái cây/nước cốt trái cây cô đặc

Nước cốt cam cô đặc, sản phẩm nhập khẩu hàng đầu, vượt xa các sản phẩm khác, phần lớn được nhập khẩu từ Braxin, được vận chuyển bằng đường biển trên những tàu lớn ở nhiệt độ -20​​​​​​​0C dưới khí nitơ (để loại trừ nó khỏi oxy nhằm phòng ngừa sự oxy hoá). Các loại nước cốt cô đặc khác chủ yếu được đóng gói trong những túi bằng chất liệu polyethylen đặt trong những thùng có dung tích 200lít (hoặc 266kg ). Một số công ty lớn hơn, từng chấp nhận thùng đậy nắp đơn giản, hiện yêu cầu được đóng kín (gắn xi) có tính bảo đảm.

Các loại thùng vô trùng có sức chứa 200 lít cũng được sử dụng để đựng nước cốt trái cây cô đặc. Các dạng khác của đóng gói vô trùng được sử dụng cho các sản phẩm nhiệt đới nhất định như chuối nghiền và xoài nghiền. Các sản phẩm được đóng gói vô trùng là những sản phẩm vô trùng, được đóng gói và đóng kín (gắn xi) trong bao bì vô trùng dưới điều kiện vô trùng để không cần phải xử lý nhiệt hay hun khói để bảo quản chúng trước khi mở bao bì.

Trong nhiều trường hợp, các loại trái cây nghiền nhiệt đới vẫn được xử lý bằng nhiệt trước khi đóng trong những hộp kim loại 3-5kg, nhưng phần lớn khách hàng thích bao bì kích thước lớn vô trùng. Công nghệ mới về đóng gói kích thước lớn đang được phát triển cho các loại thực phẩm dạng lỏng mà thích hợp cho việc phân phối các nhóm sản phẩm này. Mục tiêu của công nghệ mới là nhằm đạt được tính kinh tế trong kinh doanh và duy trì được sự vô trùng của sản phẩm. Chẳng hạn như các hệ thống pa-lét theo kích cỡ, túi trong hộp và thùng linh loạt. Các sản phẩm cũng có thể được đóng gói đông lạnh sâu trong các thùng cáctông 20-25kg hoặc trong các thùng hình ống trên 200 lít.

Rau quả đóng hộp

Rau quả đóng hộp sử dụng làm thực phẩm thường được làm chín trước khi đóng trong những hộp kim loại 3-5kg, Trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm, 2/3 rau đã tiệt trùng tiêu thụ trên thị trường được đựng trong hộp kim loại, 1/3 được đóng gói trong lọ thuỷ tinh.

Các nhà nhập khẩu nói chung mong đợi các đặc điểm sau của hộp kim loại:

· Bên trong được tráng tốt (nhất là đường nối)

· Việc đậy nắp, ghép mối nối được kiểm tra bằng điện

· Cấu trúc hộp và mối nối cần có vòng đời trong 2 năm, không gây ra áp lực dương do sự sản sinh khí hyđrô.

Rau quả đóng hộp cho thị trường bán lẻ chủ yếu được bán trong những hộp kim loại có trọng lượng 225g, 425g và 825g (trọng lượng sản phẩm, bao gồm nước muối). Việc đóng gói trong lọ thuỷ tinh thay thế cho hộp kim loại hiện vẫn đang phổ biến ở EU, một phần bởi vì rau quả trong lọ thuỷ tinh đại diện cho một sản phẩm chất lượng cao. Thị phần của rau quả đóng lọ là đặc biệt cao ở Hà Lan (60% trong năm 1999), mặc dù ở Đức và Bỉ sử dụng lọ thủy tinh là phổ biến. Với sự phát triển của ngành sản xuất hộp kim loại và lọ thuỷ tinh, trọng lượng bao bì (cả thủy tinh và kim loại) đã giảm đáng kể, dĩ nhiên là hộp kim loại vẫn nhẹ hơn và có sức chịu va đập tốt hơn so với lọ thuỷ tinh.

Rau quả sấy khô

Trái cây nhiệt đới sấy khô được đóng gói kích thước lớn thường được đóng gói trong các thùng cáctông xuất khẩu được lót polyethylen, chứa 2 hoặc 4 hộp có trọng lượng 5kg.

Rau sấy khô ngày nay chủ yếu được đóng gói trong polyethylen, thường ở dạng một túi kín đặt bên trong các thùng cáctông cứng, thùng bằng chất liệu sợi thuỷ tinh (hệ thống túi trong hộp). Lớp lót bằng polyethylen có thể được gắn bằng nhiệt để đảm bảo kín hơi, mặc dù không khí có thể thẩm thấu dần xuyên qua chính polyethylen. Đóng gói chân không cũng được sử dụng, nhưng ở quy mô nhỏ.

Các loại bao bì phù hợp cho việc nâng hàng đang ngày càng phổ biến do chúng làm giảm chí phí chuyển hàng hoá và gây hư hại cho sản phẩm. Các loại thùng hình chữ nhật là phù hợp hơn cho nâng hàng so với bao hay thùng hình khối bằng giấy. Bao bì thường dao động từ 5 – 25 kg.

Rau quả đông lạnh

Rau quả đông lạnh thường được đóng gói trong các thùng cáctông cứng 10, 15, 20 và 25 kg, mặc dù bao bì bằng polythylene cũng được áp dụng. Trong trường hợp rau đông lạnh thì đóng gói bằng thùng cáctông lớn là phổ biến. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà sản xuất đều có phương tiện chuyển loại bao bì này.

Luật Thực phẩm và Dược phẩm Hà Lan gồm các quy định cụ thể liên quan đến dán nhãn các sản phẩm thực phẩm, phù hợp với Hướng dẫn 2000/13/EC mà hài hoà các quy định dán nhãn trên toàn EU. Các quy định dán nhãn được liệt kê dưới đây áp dụng chung cho tất cả các loại rau quả chế biến bảo quản. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ, tuỳ thuộc vào loại sản phẩm hay loại rau hoặc quả. 

Nhãn mác trên các sản phẩm thực phẩm cho mục đích công nghiệp ở EU cần bao gồm các thông tin sau đây (bằng tiếng Anh hoặc bằng ngôn ngữ của nước nhập khẩu):

· Tên sản phẩm

· Mã lô sản xuất/ký hiệu chứng minh lô hàng

· Tên, địa chỉ của nhà sản xuất/xuất khẩu

· Khối lượng thực

· Các điều kiện cất trữ được khuyến nghị

Nhãn mác trên các sản phẩm thực phẩm trong đóng gói tiêu dùng và dịch vụ thực phẩm ở EU cần bằng ngôn ngữ của nước nhập khẩu và cần bao gồm những thông tin sau:

· Tên sản phẩm, loại sản phẩm;

· Hạn sử dụng và điều kiện cất giữ cần thiết;

· Danh sách các thành phần, bao gồm các chất phụ gia thực phẩm; ghi nhãn định lượng (bằng %) được yêu cầu đối với các thành phần được đề cập trong tên của sản phầm hay được mô tả trên nhãn mác;

· Khối lượng thực;

· Hướng dẫn sử dụng, trong trường hợp sản phẩm có thể không được sử dụng hay được chế biến đúng cách mà không có những hướng dẫn này;

· Tên, địa chỉ của nhà đóng gói/xuất khẩu/nhập khẩu đặt tại EU;

· Một chỉ dẫn về lô sản xuất, có thể được mô tả cụ thể bằng mã;

· Nước xuất xứ

· Các chất có thể gây dị ứng và có thể dẫn đến hậu quả nguy hại cho sức khoẻ, được liệt kê trong Phụ lục II của hướng dẫn dán nhãn thực phẩm được đề cập đến ở trên, phải được ghi rõ trên nhãn mác (xem thông tin dưới đây).

Các chất có thể dẫn đến dị ứng thực phẩm và phải được ghi rõ trên nhãn mác:

a. Ngũ cốc chứa gluten và các sản phẩm làm từ ngũ cốc

b. Giáp xác và các sản phẩm làm từ giáp xác

c. Trứng và các sản phẩm làm từ trứng

d. Cá và các sản phẩm làm từ cá

e. Lạc (đậu phụng) và các sản phẩm làm từ lạc

f. Đậu tương và các sản phẩm làm từ đậu tương

g. Sữa và các sản phẩm làm từ sữa, bao gồm lactoza

h. Các loại hạt và các sản phẩm làm từ các loại hạt

i. Cần tây, củ hoặc lá và các sản phẩm làm từ nó

j. Cây mù tạc và các sản phẩm làm từ nó

k. Hạt vừng và các sản phẩm làm từ nó

l. Sulphur dioxide và sulphite

Ngoài ra, EU có luật cấm những lời khẳng định về sức khoẻ mà không được chứng minh bằng khoa học. Những lời khẳng định về y học bị cấm hoàn toàn. Các nhà sản xuất cần coi việc bảo vệ người tiêu dùng là vấn đề sống còn trong lĩnh vực này và những lời tuyên bố không hợp pháp sẽ bị trừng phạt nặng. Theo một kế hoạch đề xuất ở Anh, Hà Lan và Bỉ, các công ty phải đảm bảo rằng các sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn, với sự đánh giá được thực hiện bởi các chuyên gia giỏi. Do người tiêu dùng cần có sự lựa chọn đúng về sản phẩm sẽ mua, một danh sách các yêu cầu về sức khoẻ (được ủng hộ bởi bằng chứng khoa học) cần được thiết lập. Thông tin này sau đó sẽ được tập hợp và quản lý tập trung để nó có thể tiếp cận một cách dễ dàng (chẳng hạn như trong trường hợp thu hồi hay tiêu huỷ sản phẩm). Một hệ thống tương tự hiện đang được áp dụng ở Hà Lan và Bỉ. Đối với xuất khẩu rau quả chế biến bảo quản, tất cả các chi biết trên nhãn mác các sản phẩm đóng gói tiêu dùng và dịch vụ thực phẩm phải được thống nhất và cụ thể có sự tự vấn với nhà nhập khẩu hay nhà cung cấp sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất (siêu thị, nhà bán buôn, v.v...) - người có thông tin trực tiếp về các quy định pháp lý.

Ngoài ra, các tài liệu liên quan phải cung cấp các thông tin chi tiết về bất kỳ khâu xử lý sản phẩm nào đã trải qua và bất kỳ thông tin thêm nào được ghi rõ trong hợp đồng với nhà nhập khẩu.

